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A. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ dân sự

Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của các quan hệ dân sự có nhiệm vụ định hướng cho các chủ thể trong việc xác lập và thực hiện các quan hệ dân sự. Theo Điều 3 BLDS 2015, có 05 nguyên tắc cơ bản như sau:

- Thứ nhất, mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. Các chủ thể hoàn toàn bình đẳng với nhau về địa vị pháp lý khi tham gia quan hệ dân sự, không phụ thuộc sự khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần tôn giáo, trình độ văn hóa, hoàn cảnh kinh tế…

- Thứ hai, cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng. Trong quan hệ dân sự, các chủ thể phải hoàn toàn tự nguyện, không có sự áp đặt ý chí. Khi thực hiện thỏa thuận, ý chí và yếu tố cam kết tự nguyện đối với các chủ thể luôn được tôn trọng, bảo đảm thực hiện trừ khi những thỏa thuận này vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

- Thứ ba, cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực. Lợi ích của các chủ thể chỉ hài hòa khi mỗi bên đều thể hiện tinh thần tích cực, trách nhiệm và uy tín trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Biểu hiện của sự tích cực, trách nhiệm và uy tín chính là cách xử sự thiện chí, trung thực, tạo điều kiện cho các bên trong khi xác lập, thực hiện quan hệ dân sự. 

- Thứ tư, việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Để cụ thể hóa nguyên tắc này, Điều 10 BLDS 2015 quy định cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục đích khác trái pháp luật. Trường hợp cá nhân, pháp nhân không tuân thủ quy định trên thì Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác căn cứ vào tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm mà có thể không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ quyền của họ, buộc bồi thường nếu gây thiệt hại và có thể áp dụng chế tài khác do luật quy định.
 - Thứ năm, cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự. Việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi chủ thể phụ thuộc vào nội dung đã được thỏa thuận, theo cam kết đơn phương trước đó hoặc theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ dân sự, vì những lí do khác nhau chủ thể có nghĩa vụ không thể hoàn thành nghĩa vụ đúng cam kết, điều này sẽ dẫn tới một hệ quả pháp lý bất lợi cho chính chủ thể vi phạm. Theo đó, bên vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ sẽ phải tự gánh chịu những bất lợi pháp lý dành cho mình, được gọi là trách nhiệm dân sự. 

2. Cá nhân

2.1. Năng lực pháp luật dân sự

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Về nguyên tắc, mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2.2. Năng lực hành vi dân sự 
Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo các mức độ khác nhau căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của cá nhân đó. 

Theo đó, người thành niên (người từ đủ mười tám tuổi trở lên) có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Những người này được quyền tự mình thực hiện các giao dịch dân sự và tự mình gánh chịu các nghĩa vụ dân sự. 

Người chưa thành niên (người chưa đủ mười tám tuổi) có các mức độ năng lực hành vi dân sự khác nhau như sau:

Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Người mất năng lực hành vi dân sự là người bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi, theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. 
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự,  theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Người hạn chế năng lực hành vi dân sự là người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình, theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2.3. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được người đại diện theo pháp luật của người này đồng ý theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan hoặc theo quyết định của Tòa án.

Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó; trường hợp không có những người này thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định khác.

Quyền nhân thân của cá nhân là các quyền như quyền đối với họ, tên; quyền thay đổi họ; quyền thay đổi tên; quyền xác định, xác định lại dân tộc; quyền được khai sinh, khai tử; quyền đối với quốc tịch; quyền của cá nhân đối với hình ảnh; quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín; quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; quyền xác định lại giới tính; chuyển đổi giới tính; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình… Ngoài quy định trong BLDS 2015, quyền nhân thân còn được quy định trong các luật khác.

2.4. Nơi cư trú

Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của cá nhân thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống. 

Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thỏa thuận.

Nơi cư trú của quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự là nơi đơn vị của quân nhân đó đóng quân. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống.

Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác chưa có nơi cư trú của cá nhân thì nơi cư trú của họ là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện nơi họ hành nghề lưu động đó.

 2.5. Giám hộ 

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được lựa chọn làm người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của BLDS 2015
 (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

Để chế độ giám hộ cho người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi linh hoạt, khả thi hơn và để thực hiện, bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của người được giám hộ, pháp luật quy định như sau:
- Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền lựa chọn người giám hộ cho mình khi họ ở tình trạng cần được giám hộ; 
- Việc cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này;
- Pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ và có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ thì được làm người giám hộ;

- Việc giám hộ đối với người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được thực hiện theo các nguyên tắc: (i) Việc giám hộ phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu; (ii) Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do Tòa án chỉ định theo sự lựa chọn của người được giám hộ trước khi họ ở tình trạng cần được giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của BLDS 2015, trường hợp không có người này thì Tòa án chỉ định trong số những người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự, nếu không có những người trên thì Tòa án chỉ định một cá nhân hoặc đề nghị một pháp nhân thực hiện việc giám hộ; (iii) Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có quyền, nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các quyền, nghĩa vụ của người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự;

- Người thân thích của người được giám hộ có quyền thỏa thuận về việc chọn cá nhân, pháp nhân khác không phải là người thân thích của người được giám hộ làm người giám sát việc giám hộ; 
- Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch (kể cả giám hộ đương nhiên); người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về giám hộ thì được giải quyết theo thủ tục tố tụng tại Tòa án. 

Có hai loại giám hộ:

Một là, người giám hộ đương nhiên: 
+ Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ; có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ, được xác định theo thứ tự sau đây:

(i) Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

(ii) Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

(iii) Trường hợp không có người giám hộ quy định tại điểm (i), (ii) nêu trên thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

+ Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:

(i) Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

(ii) Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.

(iii) Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Thứ hai, người giám hộ do được cử, chỉ định: 

Trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ.

Trường hợp có tranh chấp giữa những người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự và người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.

Trường hợp cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này.

Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do Tòa án chỉ định trong số những người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp không có người giám hộ theo quy định trên, Tòa án chỉ định người giám hộ hoặc đề nghị một pháp nhân thực hiện việc giám hộ.

2.5.Tuyên bố mất tích

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

 Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.

2.6. Tuyên bố chết

Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:
+ Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
+ Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
+ Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
+ Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống.

Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây:

+ Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;

+ Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình.

3. Pháp nhân
Pháp nhân là một chủ thể được thành lập, hoạt động và chấm dứt theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
3.1. Về điều kiện công nhận pháp nhân:

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan;

- Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật dân sự;

- Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

- Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Việc thành lập của pháp nhân là hợp pháp khi pháp nhân đó được thành lập dựa trên những trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định hoặc được pháp luật thừa nhận dựa trên những tiêu chí đã đặt ra. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ của pháp nhân thể hiện qua nội dung hoạt động của pháp nhân, sự phối kết hợp của mỗi bộ phận nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung cũng như quy mô, phạm vi và lĩnh vực hoạt động của pháp nhân đó. Tài sản riêng, độc lập của pháp nhân nhằm đảm bảo cho việc pháp nhân đó gánh vác nghĩa vụ của chính pháp nhân khi tham gia vào các giao dịch dân sự. Tính độc lập về tài sản của pháp nhân được thể hiện đó là khối tài sản mà thuộc sở hữu của pháp nhân, hoàn toàn tách biệt với tài sản của mỗi cá nhân trong pháp nhân. Pháp nhân hoàn toàn tự mình quyết định trong việc tham gia vào các quan hệ pháp luật tương ứng với loại hình pháp nhân của mình cũng như hưởng quyền và gánh chịu các nghĩa vụ.

3.2. Phân loại pháp nhân

Do đặc thù pháp nhân có tính chất đa dạng, nên căn cứ vào mục đích thành lập, hoạt động của pháp nhân, pháp nhân được chia thành 02 loại cơ bản:

- Pháp nhân thương mại: Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. 

Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác - có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

- Pháp nhân phi thương mại: Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác - không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận, nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.
3.3. Dấu hiệu cơ bản của pháp nhân

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập bởi sự liên kết của cá nhân vì thế pháp nhân chỉ có thể thực hiện các hành vi của mình trong quan hệ dân sự mà pháp nhân tham gia thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự về nghĩa vụ do sáng lập viên hoặc đại diện của sáng lập viên xác lập, thực hiện để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự về nghĩa vụ do sáng lập viên hoặc đại diện của sáng lập viên xác lập, thực hiện để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Người của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác.

4. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương

Để cụ thể hóa nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ dân sự, pháp luật quy định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương khi tham gia quan hệ dân sự thì bình đẳng với các chủ thể khác và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự

Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết.

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện.

Việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai.

6. Tài sản

Tài sản vừa là đối tượng vừa là khách thể của quyền sở hữu.Vì xét về bản chất, tài sản là những gì mà các chủ thể trong quan hệ sở hữu hướng tới khi tham gia vào quan hệ đó.Chủ sở hữu quyền hướng tới, đồng thời tác động vào tài sản để nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Người mang nghĩa vụ cũng hướng tới tài sản khi thực hiện việc tôn trọng quyền năng sở hữu của chủ sở hữu khi tham gia quan hệ sở hữu – việc tham gia quan hệ sở hữu này dường như mang tính bắt buộc vì yếu tố trật tự an toàn xã hội, tôn trọng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 105 BLDS 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 
Sự ghi nhận tài sản là vật xuất phát từ những văn bản luật đầu tiên thời kỳ La Mã khi họ cho rằng tài sản chỉ có thể là vật – những thứ tồn tại hữu hình con người có thể cảm giác bằng các giác quan của mình. Cho đến thời điểm hiện nay, vật khi xem xét là một loại tài sản nó vẫn được hiểu là một bộ phận của thế giới vật chất, tồn tại hữu hình, mang lại cho con người những giá trị lợi ích nhất định. Khi tài sản tồn tại dưới dạng vật nó phải mang lại giá trị lợi ích cho con người và luôn gắn liền với quá trình chiếm hữu cũng như chuyển giao cho nhau. Điều đó có nghĩa rằng, vật phải chiếm hữu được, với chủ thể nào cũng có giá trị lợi ích nhất định.

Xét về bản chất, tiền cũng là vật nhưng điểm đặc biệt của nó là vật ngang giá chung được sử dụng làm thước đo giá trị của các loại tài sản. Trước đây, khi BLDS năm 1995 ban hành, tiền được quy định chỉ là Việt Nam đồng nhưng đến BLDS năm 2005, tiền được hiểu là Việt Nam đồng và ngoại tệ. Quy định này tạo được sự phù  hợp hơn ở góc độ thực tiễn và pháp luật chuyên ngành đã ban hành trước và sau đó.

Pháp luật Việt Nam coi tiền là một loại tài sản độc lập trong bốn loại tài sản được liệt kê tại Điều 105 BLDS năm 2015. Tuy vậy, trải qua các thời kỳ kinh tế, mỗi quốc gia phát hành những loại tiền khác nhau nhằm đảm bảo chính sách về kinh tế, chính trị… Thực tế, những loại tiền đó vẫn được coi là tiền về cách gọi thông thường nhưng dưới góc độ pháp lý nó tồn tại dưới dạng vật. Vì, khi tài sản tồn tại dưới dạng tiền sẽ phải thỏa mãn hai thuộc tính: Có giá trị lưu hành và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hành.

Trong quá trình khai thác thế giới tự nhiên, con người nhận ra rằng tài sản không đơn thuần là những thứ thuộc về tự nhiên, do thế giới khách quan mang lại mà chúng ta thường gọi là vật hay tài sản hữu hình. Mà bằng sức sáng tạo của con người, những tư duy mang tính logic, tính phù hợp giữa đời sống xã hội và pháp lý chúng ta có thể tạo ra những của cải vật chất khác dựa trên tiền đề của những tài sản hữu hình đó là tài sản vô hình, chúng ta không thể cảm nhận được bằng các giác quan nhưng nó vẫn mang lại cho con người những giá trị lợi ích vật chất to lớn. Tuy nhiên, BLDS năm 2015 không quy định khái niệm giấy tờ có giá, cũng không quy định khái niệm quyền tài sản, quyền tài sản bao gồm những loại quyền năng nào.

Để bảo đảm tính khái quát, dự báo và minh bạch về tài sản, pháp luật quy định rõ như sau: 

- Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai (Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch; tài sản hình thành trong tương lai bao gồm tài sản chưa hình thành và tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch); 

- Quyền sử dụng đất là một quyền tài sản;

- Trường hợp quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được đăng ký thì việc đăng ký phải được công khai.
7. Giao dịch dân sự

Trong đời sống xã hội, để tồn tại, phát triển, sản suất, kinh doanh, các cá nhân hoặc pháp nhân thường xuyên phải xác lập với nhau những quan hệ dân sự nhất định nhằm trao đổi các lợi ích. Để cho các quan hệ dân sự này tồn tại và phát triển một cách ổn định theo ý chí nhà nước, nhà nước đã trao cho cá nhân, tổ chức một phương tiện pháp lý vô cùng quan trọng và hữu hiệu giúp cho họ thuận lợi hơn trong việc xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau đó chính là “giao dịch dân sự”. Theo Điều 116 BLDS 2015, thì giao dịch dân sựlà hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 
- Giao dịch dân sự là hợp đồng:

Hợp đồng được quy định tại Điều 385 BLDS 2015: "Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Ví dụ: hành vi mua một chai nước ngọt, một cái bánh đó là các hợp đồng cụ thể - hợp đồng mua bán tài sản; ông A thuê con trâu của ông B về cày ruộng cũng là một hợp đồng (hợp đồng thuê tài sản)...

- Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương:

Về mặt định nghĩa "Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm pháp sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". Theo quy định của pháp luật dân sự có các loại hành vi pháp lý đơn phương sau: hứa thưởng, thi có giải và lập di chúc. Ví dụ: C hứa sẽ thưởng cho ai tìm được con chó bị mất của mình 10 triệu đồng – đây là một dạng của hành vi pháp lý đơn phương. Ví dụ khác, trước khi chết ông E lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho các con sau khi chết – cũng là một hành vi pháp lý đơn phương theo quy định của pháp luật dân sự.

7.1. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Theo quy định tại Điều 117 BLDS 2015, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. 

Thứ hai, chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

Bản chất của giao dịch dân sự là sự thống nhất giữa ý chí và sự bày tỏ ý chí. Tự nguyện ở đây bao gồm 2 yếu tố cấu thành đó là tự do ý chí và bày tỏ ý chí, chính vì vậy nếu không có sự tự do ý chí và bày tỏ ý chí sẽ được coi là không có sự tự nguyện. Giao dịch dân sự không có sự tự nguyện về nguyên tắc không làm phát sinh hậu quả pháp lý từ thời điểm giao kết. 

Thứ ba, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Mục đích của giao dịch là những lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó.

Nội dung của giao dịch là tổng hợp các điều khoản mà các bên đã cam kết, thỏa thuận trong giao dịch. Những điều khoản này xác định quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ giao dịch.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể được thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong xã hội được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Ngoài ra, hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

7.2. Hình thức giao dịch dân sự

Hình thức của giao dịch là phương tiện thể hiện nội dung của giao dịch, thông qua phương tiện này chủ thể bên kia và người thứ 3 có thể biết được nội dung giao dịch. Về nguyên tắc, hình thức chỉ là điều kiện khi pháp luật có quy định.

Điều 119 BLDS 2015 quy định giao dịch dân sự có thể được thể hiện dưới 3 hình thức: thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Về nguyên tắc, các chủ thể có quyền lựa chọn hình thức của giao dịch khi pháp luật không bắt buộc.

Giao dịch bằng lời nói là hình thức phổ biến trong xã hội, có mức độ xác thực thấp nên thường được áp dụng cho các giao dịch thực hiện ngay và chấm dứt ngay sau đó hoặc giữa những người có quan hệ thân quen. Trong một số điều kiện nhất định giao dịch dân sự thể hiện dưới hình thức miệng phải tuân theo điều kiện nhất định do pháp luật quy định như trường hợp lập di chúc miệng
.

Giao dịch bằng văn bản bao gồm: văn bản thường và văn bản có công chứng, chứng thực hoặc văn bản phải đăng ký. Hình thức bằng văn bản có giá trị xác thực cao hơn, là chứng cứ hữu hiệu khi phát sinh tranh chấp. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Giao dịch bằng hành vi: pháp luật dân sự thừa nhận giao dịch dân sự có thể được xác lập thông qua hành vi theo quy ước định trước. Ví dụ, mua nước ngọt tự động, rút tiền tự động… 

Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. Ví dụ, hợp đồng mua bán nhà, pháp luật yêu cầu phải thực hiện bằng văn bản phải công chứng hoặc chứng thực. Trong một số trường hợp pháp luật còn yêu cầu giao dịch dân sự phải đăng ký thì thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký mới là thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng. Ví dụ, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng trồng hay thế chấp một tài sản để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự.

7.3. Giao dịch dân sự vô hiệu

Pháp luật đã quy định cụ thể bốn điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự thì vô hiệu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

a) Các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu: 

BLDS 2015 quy định 7 trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu bao gồm:
(1) Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội (Điều 123);

(2) Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo (Điều 124). Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo gồm 2 loại: được xác lập một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác hoặc được xác lập nhằm trốn tránh nghĩa vụ đới với người thứ ba. 

(3) Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện (Điều 125);

(4) Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn (Điều 126). 

(5) Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 127). 

(6) Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Điều 128).

(7) Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức (Điều 129). 
Tuy nhiên, trên cơ sở tôn trọng thực tế thực hiện giao dịch và ý chí đích thực của chủ thể trong giao dịch, bảo đảm sự ổn định của giao dịch dân sự, các quan hệ liên quan và hạn chế sự không thiện chí của một bên trong việc lợi dụng việc không tuân thủ quy định về hình thức để không thực hiện cam kết của mình, pháp luật quy định các ngoại lệ để Tòa án công nhận giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức theo yêu cầu của một bên hoặc các bên trong giao dịch gồm: 
- Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

- Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

b) Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện; do bị nhầm lẫn; do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình; do không tuân thủ quy định về hình thức là 02 năm, kể từ ngày:

- Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;

- Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;

- Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;

- Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;

- Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.

Đối với giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội; do giả tạo thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.

c) Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu:

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định.

d) Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

- Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật dân sự; cụ thể là chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.

- Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

- Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

8. Đại diện
Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích cá nhân hoặc pháp nhân khác (gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Để quy định về đại diện bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn giao lưu dân sự; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đại diện; quyền, lợi ích của người được đại diện và người thứ ba, pháp luật quy định như sau:

- Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện; theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật;

- Người đại diện theo pháp luật của cá nhân, pháp nhân có thể do Tòa án chỉ định;

- Pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định về thời hạn đại diện, phạm vi đại diện tại BLDS; 

- Người đại diện theo ủy quyền có thể là pháp nhân;

- Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc đại diện; 

- Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện thì thời hạn đại diện được xác định theo nguyên tắc: (1) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó; (2) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện;

- Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện vẫn làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện nếu người này đã công nhận giao dịch hoặc đã biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý hoặc người này có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện.

9. Thời hạn và thời hiệu 

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác và được xác định bằng phút, giờ, ngày, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể xảy ra.

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan. Tòa án không được tự mình áp dụng thời hiệu nếu không có yêu cầu của một bên hoặc các bên trong quan hệ dân sự; trường hợp một và các bên trong quan hệ dân sự có yêu cầu về việc áp dụng thời hiệu thì yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc; người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

II. QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

1. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 

BLDS 2015 quy định về mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, về thực hiện quyền và thời điểm chuyển quyền như sau:
- Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được xác lập, thực hiện trong trường hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định; quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được chuyển giao, trừ trường hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định khác;
- Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được quy định tại BLDS, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác; chủ thể có quyền khác đối với tài sản cũng phải chịu rủi ro về tài sản trong phạm vi quyền của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác với chủ sở hữu tài sản hoặc BLDS, luật khác có liên quan quy định khác;
- Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao.
Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản. Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được hiểu là “những biện pháp tác động bằng pháp luật đối với hành vi xử sự của con người qua đó đảm bảo cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu của mình”
. Hệ thống pháp luật của Việt Nam không chỉ dành chức năng bảo vệ quyền sở hữu cho riêng chuyên ngành Luật dân sự, việc bảo vệ quyền sở hữu còn là nhiệm vụ và đối tượng điều chỉnh của các ngành luật mang tính chất “công quyền”:

- Luật hành chính bảo vệ quyền sở hữu bằng cách quy định trình tự, thủ tục nhằm quản lý và bảo vệ tài sản của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu được ngành Luật này điều chỉnh bằng việc xây dựng các quy phạm chứa đựng các bộ phận chế tài như: thu hồi tài sản, xử phạt vi phạm hành chính. Ví dụ: Một sinh viên trộm cắp của bạn 500.000 đồng và bị phát hiện. Hội đồng kỷ luật của Nhà trường đã xét và người có thẩm quyền đã ra quyết định cảnh cáo toàn trường.

- Luật hình sự bảo vệ quyền sở hữu bằng cách quy định các dấu hiệu cấu thành tội phạm trong nhóm các tội danh xâm phạm quyền sở hữu và khung hình phạt tương ứng. Dựa vào đó, có thể biết hành vi nào được coi là tội phạm và người thực hiện hành vi đó phải chịu mức hình phạt nào. Ví dụ: Hành vi lén lút trộm cắp tài sản của người khác có trị giá từ hai triệu trở lên thì có thể sẽ bị  phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Luật dân sự quy định chủ sở hữu, chủ thể khác đối với tài sản có thể thực hiện các phương thức bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bằng các biện pháp sau đây:

Một là, có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái với quy định của pháp luật.

Hai là, có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

- Quyền đòi lại tài sản:

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có quyền khác đối với tài sản đó.

+ Quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình: Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản Trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu. Ví dụ: A cho B mượn xe đạp, B bán cho C, lúc này C không biết B không phải chủ sở hữu thực sự của chiếc xe, C không phải trả lại xe cho A.

+ Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình: Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 133 BLDS 2015, đó là các trường hợp: 

(i) Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

(ii) Trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại hai trường hợp nêu trên nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

Ví dụ: A và B là vợ chồng, trong thời gian A xuất khẩu lao động và bị thất lạc, B yêu cầu Tòa án cho ly hôn, trong quyết định của Tòa, B là chủ sở hữu ngôi nhà trước đây hai vợ chồng chung sống (thực chất ngôi nhà là tài sản riêng của A). Sau khi có quyết định của Tòa, B bán ngôi nhà cho C; khi quay trở về A kháng cáo, Tòa hủy quyết định chia tài sản trước đó, nhưng A không kiện đòi C mà phải kiện yêu cầu B bồi thường thiệt hại.

- Quyền yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản:

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, chủ thể có quyền yêu cầu người có hành vi cản trở trái pháp luật phải chấm dứt hành vi đó hoặc có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi vi phạm.
Điều kiện áp dụng phương thức này bao gồm:

Điều kiện thứ nhất, hành vi cản trở việc thức hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp vẫn đang diễn ra.

Điều kiện thứ hai, hành vi cản trở phải là hành vi trái pháp luật. 

Điều kiện thứ ba, chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp không thể hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện quyền năng của mình đối với tài sản do có hành vi cản trở trái pháp luật. Ví dụ: A và B là hàng xóm, do xích mích, B dùng hàng dào cấm xe chở nguyên vật liệu A thuê để xây nhà đi qua cổng nhà B.

- Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại:

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại.
Trong trường hợp tài sản không còn do bị tiêu hủy, bị mất hoàn toàn giá trị; chủ sở hữu không thể xác định được tài sản đang nằm trong sự chiếm hữu của ai hoặc thuộc vào trường hợp người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình không phải trả lại tài sản thì chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp chỉ có thể lựa chọn phương thức kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Phương thức này có mục đích buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu phải bù đắp tổn thất, khắc phục giá trị tài sản cho chủ sử hữu, người chiếm hữu hợp pháp có tài sản bị xâm phạm. Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp khi áp dụng phương thức này phải cung cấp chứng cứ thỏa mãn bốn điều kiện sau:

Điều kiện thứ nhất, phải có thiệt hại xảy ra: Đây là điều kiện cần, điều kiện tiên quyết và buộc phải có trước, chỉ khi tài sản bị thiệt hại (bị giảm sút giá trị, bị hủy hoại…) thì mới đặt ra yêu cầu cần khôi phục giá trị đã mất. Ví dụ: B trộm xe máy của A trong quá trình chiếm hữu bất hợp pháp B gây tai nạn khiến xe của A bị hư hại hoàn toàn.

Điều kiện thứ hai, có hành vi xâm phạm quyền trái pháp luật : là những hành vi vi phạm quy định của pháp luật, không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác ví dụ như: trộm, cướp, đập phá tài sản không phải của mình... Nếu như hành vi gây thiệt hại cho tài sản của người khác là yêu cầu nhiệm vụ, công vụ hoặc gây thiệt hại phù hợp giới hạn của phòng vệ chính đáng, trong yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại không phải bồi thường. Ví dụ: Cảnh sát trong quá trình truy bắt băng đảng tội phạm làm hỏng xe của người đi đường; bác sỹ cắt bỏ trang phục của người bệnh bị tai nạn lao động khi phẫu thuật cho người này; cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm hỏng ti vi của chủ nhà trong quá trình phun nước dập lửa đám cháy…

Điều kiện thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trái pháp luật: Mối quan hệ nhân quả được hiểu, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trái pháp luật phải là nguyên nhân, xuất hiện trước làm phát sinh thiệt hại đối với tài sản, không có hành vi sẽ không có thiệt hại. Thiệt hại là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật. Nếu thiệt hại không do hành vi trái pháp luật gây ra thì người có hành vi trái pháp luật đó không phải bồi thường. Ví dụ: A thù B cài mìn vào xe B nhằm phá hủy chiếc xe, nhưng mìn kém chất lượng không nổ, xe của B dò xăng do lỗi kỹ thuật sản xuất làm xe cháy và hư hoại hoàn toàn trường hợp này A không phải bồi thường cho B.

Điều kiện thứ tư, phải có lỗi: Lỗi là trạng thái tâm lý của người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại. Nếu gây thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn thuộc về người bị thiệt hại thì người gây ra thiệt hại sẽ không phải bồi thường. Ví dụ: A đang lưu thông trên đường tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật giao thông, B lùa đàn vịt của mình qua đường quốc lộ khiến A không kịp tránh đâm chết 5 con vịt của B. Trường hợp này A không phải bồi thường do lỗi hoàn toàn thuộc về B.

Trường hợp tài sản bị thiệt hại không do hành vi trái pháp luật của con người mà do sự kiện gây thiệt hại trái pháp luật của tài sản thì cần phải chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và sự tác động của tài sản gây thiệt hại. Ví dụ: A và B thù nhau biết nhà A nuôi gà, nhà B thả chó, chó nhà B cắn chết gà nhà A. B phải bồi thường thiệt hại cho A.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại thì chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp tài sản có thể nhận được mức bồi thường phù hợp theo quy định.
3. Giới hạn quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

3.1. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết (Điều 171 BLDS 2015)

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

Trong tình thế cấp thiết, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản không được cản trở người khác dùng tài sản của mình hoặc cản trở người khác gây thiệt hại đối với tài sản đó để ngăn chặn, làm giảm mối nguy hiểm hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ xảy ra.

Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản bị thiệt hại trong tình thế cấp thiết được bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 595 của Bộ luật dân sự.

3.2. Nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên môi trường; tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (Điều 172, 173 BLDS 2015)

Điều 160 BLDS 2015 quy định nguyên tắc chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản hoặc của người khác

Vì vậy, khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, chủ sở hữu, chủ thế có quyền khác đối với tài sản phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo các quy định về trật tự, an toàn xã hội.

3.3. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng, ranh giới giữa các bất động sản, mốc giới ngăn cách các bất động sản, bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại, trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

- Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng: Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh. 

- Ranh giới giữa các bất động sản: Việc sử dụng của các chủ sở hữu bất động sản liền kề nhau hiện nay thường phát sinh những tranh chấp liên quan đến ranh giới
. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp. 

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Mốc giới ngăn cách các bất động sản: Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại: Trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.

Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định.

Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì chủ sở hữu tài sản đó phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản khác.

Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải bồi thường.

- Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề: Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.
4. Chiếm hữu
Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản. Trong đó, nắm giữ là thuật ngữ pháp lý chỉ trạng thái của chủ thể có thể giữ, tác động được lên vật trong phạm vi kiểm soát của mình. Việc nắm giữ vật không chỉ tồn tại ở hình thái trực tiếp (giữ, tác động bằng các giác quan) mà còn có thể là gián tiếp thông qua việc kiểm soát sự tồn tại của nó (cất giữ). Không phải nắm giữ được tài sản là người đó có quyền năng này mà loại quyền này ghi nhận cho những chủ thể nhất định đã được pháp luật quy định.

Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu.

- Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

- Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

- Chiếm hữu liên tục là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu. 

- Chiếm hữu công khai là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình.

Việc chiếm hữu không liên tục, không công khai không được coi là căn cứ để suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu.

- Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu:
Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh.

Trường hợp có tranh chấp về quyền đối với tài sản thì người chiếm hữu được suy đoán là người có quyền đó. Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh về việc người chiếm hữu không có quyền.

Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng quyền và được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại theo quy định của Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan.

Việc suy đoán người đang chiếm hữu là người có quyền lợi hợp pháp có ý nghĩa rất quan trọng vì một mặt, đây là sự công nhận người chiếm hữu có những quyền pháp lý nhất định; mặt khác, có tác động trực tiếp đến người thứ ba: người thứ ba mua vật một cách ngay tình từ người chiếm hữu thì được công nhận ngay là người có quyền sở hữu vật, dù người chiếm hữu không phải là người có quyền định đoạt vật, trừ một số ngoại lệ (ví dụ, đó là vật bị lấy cắp, bị mất).
- Bảo vệ việc chiếm hữu: Trường hợp việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm thì người chiếm hữu có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại. Việc bảo vệ người chiếm hữu có tác dụng bảo đảm sự ổn định trong xã hội, không cho phép cá nhân sử dụng vũ lực với nhau để giải quyết tranh chấp về tài sản. Nếu chủ sở hữu đích thực muốn lấy lại vật thì cần thông qua cơ chế do Nhà nước lập ra (Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác) mà không thể dùng vũ lực để lấy lại vật.
5. Quyền sở hữu
5.1. Nội dung quyền sở hữu

Điều 158 BLDS 2015 quy định: “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật”.

Như vậy, theo quy định này nội dung quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng: Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản.

a) Quyền chiếm hữu tài sản

Thứ nhất, quyền chiếm hữu của chủ sở hữu. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Thứ hai, quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định.

Thứ ba, quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự. Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch. Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý.

b) Quyền sử dụng tài sản

Điều 189 BLDS 2015 quy định: 

“Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật”.

Ý nghĩa của tài sản là mang lại những hữu dụng phục vụ nhu cầu lợi ích vật chất cho con người trong quá trình sống. Bên cạnh việc nắm giữ và chi phối tài sản, chúng ta luôn đặt ra vấn đề khai thác các giá trị lợi ích của tài sản để hưởng lợi từ chúng. Quyền sử dụng tài sản được thể hiện ở hai khía cạnh sau:

- Chủ sở hữu sử dụng tài sản: Pháp luật luôn xây dựng cơ sở vững chắc để đảm bảo cho chủ sở hữu được hưởng lợi từ việc khai thác giá trị tài sản của mình. Việc khai thác công dụng của tài sản luôn xuất phát từ ý chí của chủ sở hữu và lợi ích công đồng và xã hội. Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Chủ thể sử dụng tài sản không phải là chủ sở hữu: Hướng tới sự khai thác triệt để các giá trị tài sản để phục vụ cho cuộc sống của con người, pháp luật dân sự còn ghi nhận các chủ thể không phải là chủ sở hữu cũng được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

c) Quyền định đoạt tài sản

Điều 192 BLDS 2015 quy định: “Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản”.

Như quy định trên, pháp luật đề cập việc định đoạt tài sản thông qua 4 phương diện:

- Chuyển giao quyền sở hữu tài sản: Quyền sở hữu được chuyển giao từ chủ thể này sang chủ thể khác chỉ có thể thông qua các giao dịch dân sự hợp pháp. Các giao dịch pháp luật quy định bảo đảm sự chuyển quyền sở hữu bao gồm: Giao dịch là hợp đồng (nhiều bên) như: mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay; và giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương (một bên) như: Lập di chúc… Khi tài sản được định đoạt thông qua hình thức này, pháp luật lưu ý tới tư cách chủ thể thực hiện quyền bằng việc quy định điều kiện định đoạt. Ai cũng có quyền sở hữu nhưng không phải ai cũng có quyền định đoạt tài sản của mình. Điều này thể hiện thông qua việc ghi nhận các điều kiện có hiệu lực của giao dịch nói chung trong đó có các giao dịch nhằm chuyển quyền sở hữu kể trên.

- Từ bỏ quyền sở hữu tài sản: Bản chất của việc từ bỏ là nhằm chấm dứt tư cách chủ sở hữu của mình với tài sản thông qua hình thức tuyên bố ý chí một cách công khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ mình từ bỏ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản đó. Việc từ bỏ quyền sở hữu xuất phát từ quyền định đoạt của các chủ thể nhưng việc thực hiện loại quyền năng này không được làm ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường…

- Tiêu dùng tài sản: là việc dùng tài sản để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cá nhân.
- Tiêu hủy tài sản: là việc làm cho tài sản không còn trên thực tế.
Trên cơ sở ghi nhận 04 phương diện thực hiện quyền định đoạt tài sản, pháp luật còn quy định điều kiện thực hiện quyền định đoạt và chủ thể nào có quyền định đoạt tài sản. 

Theo đó, việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó. 

Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

Quyền định đoạt xuất phát từ quyền tự do của các chủ thể đối với tài sản. Nhưng bằng ý chí của Nhà nước, lại xuất phát từ những lợi ích chính đáng hơn cần được bảo vệ, pháp luật dân sự quy định hạn chế quyền định đoạt trong các trường hợp sau: (i) Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định; (ii) Khi tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua. Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó.
Tóm lại, theo quy định của pháp luật hiện hành nội dung của quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản. Mỗi loại quyền năng của chủ thể đều phản ánh một khía cạnh nào đó trong việc chi phối các loại tài sản trong xã hội. Điều này trước hết mang lại ý nghĩa thực tế của tài sản cho con người, đồng thời phản ánh quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến tài sản đặc biệt là quan hệ sở hữu bằng công cụ pháp lý của Nhà nước.

5.2. Các hình thức sở hữu

Theo quy định tại BLDS 2015, các hình thức sở hữu bao gồm: 

- Sở hữu toàn dân;

- Sở hữu riêng;

- Sở hữu chung.

a) Sở hữu toàn dân

Theo quy định tại Điều 197 BLDS 2015, tài sản thuộc hình thức sở hữu toàn dân gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý.

 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đại diện, thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân nên Nhà nước có đầy đủ 3 quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt các tài sản đó. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân được thực hiện trong phạm vi và theo trình tự do pháp luật quy định.

Nhà nước thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản bằng cách giao tài sản cho các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước để các chủ thể này quản lý, sử dụng các tài sản đó phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mình và tuân theo với các quy định của pháp luật trên cơ sở sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản bằng cách giao cho các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trực tiếp quyết định về việc định đoạt, chuyển giao tài sản trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan đó.

Ngoài ra, nhà nước còn cho phép các tổ chức, doanh nghiệp được quyền định đoạt tài sản mà nhà nước đã giao theo quy định của pháp luật.

b) Sở hữu riêng

Sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân.

Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng, giá trị.

 Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác không trái pháp luật.

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

c) Sở hữu chung

Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản.

Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

- Sở hữu chung theo phần

Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Là sở hữu mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

Đối với các tài sản thuộc hình thức sở hữu chung theo phần, các đồng sở hữu có các quyền sau đây:

Quản lý tài sản chung: Các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Sử dụng tài sản chung: Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Định đoạt tài sản chung: Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

- Sở hữu chung hợp nhất 

Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung.

Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung; cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác; có quyền ngang nhau trong việc khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

Sở hữu chung hợp nhất bao gồm:

+ Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia: là hình thức sở hữu chung theo đó tài sản chung có thể phân chia cho từng chủ sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Sở hữu chung của vợ chồng, sở hữu chung của các thành viên gia đình là hình thức sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.

+ Sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia, gồm:

(i) Sở hữu chung của cộng đồng: Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng. Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia.

(ii) Sở hữu chung trong nhà chung cư: Phần diện tích, trang thiết bị và các tài sản khác dùng chung trong nhà chung cư theo quy định của Luật nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất của tất cả chủ sở hữu các căn hộ trong nhà đó và không phân chia, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc tất cả các chủ sở hữu có thỏa thuận khác. Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng tài sản quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc có thỏa thuận khác. Trường hợp nhà chung cư bị tiêu hủy thì quyền của chủ sở hữu căn hộ chung cư thực hiện theo quy định của luật.

5.3. Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu
a) Xác lập quyền sở hữu

- Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (Điều 222 BLDS 2015)

Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, kể từ thời điểm có được tài sản đó.

- Xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng (Điều 223 BLDS 2015)

Người được giao tài sản thông qua hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay hoặc hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật thì có quyền sở hữu tài sản đó. 

- Xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức (Điều 224 BLDS 2015)

Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, kể từ thời điểm thu được hoa lợi, lợi tức đó.

- Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập, trộn lẫn, chế biến (Điều 225, Điều 226 Điều 227 BLDS 2015)

+ Đối với trường hợp sáp nhập: 

Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành vật không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó; nếu tài sản đem sáp nhập là vật chính và vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở hữu vật chính, kể từ thời điểm vật mới được tạo thành, chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có một trong các quyền sau đây: (i) Yêu cầu người sáp nhập tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản của người đó; (ii) yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại nếu không nhận tài sản mới; (iii) quyền khác theo quy định của luật.

Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là bất động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có một trong các quyền sau đây: (i) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại; (ii) quyền khác theo quy định của luật.

Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của mình vào một bất động sản của người khác thì chủ sở hữu bất động sản có quyền yêu cầu người sáp nhập dỡ bỏ tài sản sáp nhập trái phép và bồi thường thiệt hại hoặc giữ lại tài sản và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản sáp nhập, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Đối với trường hợp trộn lẫn:

Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo thành vật mới không chia được thì vật mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời điểm trộn lẫn.

Khi một người đã trộn lẫn tài sản của người khác vào tài sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải của mình và không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn thì chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn có một trong các quyền sau đây: (i) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người đã trộn lẫn phần giá trị tài sản của người đó; (ii) yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại nếu không nhận tài sản mới.

+ Đối với trường hợp chế biến:
Chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo thành vật mới là chủ sở hữu của vật mới được tạo thành.

Người dùng nguyên vật liệu thuộc sở hữu của người khác để chế biến mà ngay tình thì trở thành chủ sở hữu của tài sản mới nhưng phải thanh toán giá trị nguyên vật liệu, bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đó.

Trường hợp người chế biến không ngay tình thì chủ sở hữu nguyên vật liệu có quyền yêu cầu giao lại vật mới; nếu có nhiều chủ sở hữu nguyên vật liệu thì những người này là đồng chủ sở hữu theo phần đối với vật mới được tạo thành, tương ứng với giá trị nguyên vật liệu của mỗi người. Chủ sở hữu nguyên vật liệu bị chế biến không ngay tình có quyền yêu cầu người chế biến bồi thường thiệt hại.

- Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu (Điều 228 BLDS 2015)

+ Tài sản vô chủ:

 Tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó.

Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó, trừ trường hợp luật có quy định khác; nếu tài sản là bất động sản thì thuộc về Nhà nước.

+ Tài sản không xác định được chủ sở hữu :

Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.

Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản.

Sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

- Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy (Điều 229 BLDS 2015)

Người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

+ Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật;

+ Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.

- Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên (Điều 230 BLDS 2015)

Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

+ Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

+ Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

- Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc, đối với vật nuôi dưới nước (Điều 231, Điều 232, Điều 233 BLDS 2015)

+ Đối với gia súc:

Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia súc.

Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc.

+ Đối với gia cầm:

Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm.

+ Đối với vật nuôi dưới nước:

Khi vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ của người khác thì thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, hồ đó. Trường hợp vật nuôi dưới nước có dấu hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu của mình thì người có ruộng, ao, hồ đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu vật nuôi dưới nước đó thuộc về người có ruộng, ao, hồ.

- Xác lập quyền sở hữu do được thừa kế (Điều 234 BLDS 2015)
Thừa kế tài sản là một trong những căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu của những người thừa kế. Người thừa kế được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản thừa kế theo quy định tại Phần thứ tư của BLDS 2015.

- Xác lập quyền sở hữu theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (Điều 235 BLDS 2015)

Quyền sở hữu có thể được xác lập căn cứ vào bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.


- Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật (Điều 236 BLDS 2015) 

Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

b) Chấm dứt quyền sở hữu

- Chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác (Điều 238 BLDS 2015)

Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật hoặc thông qua việc để thừa kế thì quyền sở hữu đối với tài sản của người đó chấm dứt kể từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao.

- Từ bỏ quyền sở hữu (Điều 239 BLDS 2015) 
Chủ sở hữu có thể tự chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách tuyên bố công khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc mình từ bỏ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản đó.

Đối với tài sản mà việc từ bỏ tài sản đó có thể gây hại đến trật tự, an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường thì việc từ bỏ quyền sở hữu phải tuân theo quy định của pháp luật.

- Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác (Điều 240 BLDS 2015)
Tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định tại các điều từ Điều 228 đến Điều 233 của BLDS 2015 thì quyền sở hữu của những người có tài sản đó chấm dứt.

Khi quyền sở hữu của người chiếm hữu, người được lợi về tài sản đã được xác lập theo quy định tại Điều 236 BLDS 2015 hoặc quy định khác của luật có liên quan thì chấm dứt quyền sở hữu của người có tài sản bị chiếm hữu.

- Xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu (Điều 241 BLDS 2015)
Quyền sở hữu đối với một tài sản chấm dứt khi tài sản đó bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, nếu pháp luật không có quy định khác.

Việc xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu không áp dụng đối với tài sản không thuộc diện kê biên theo quy định của pháp luật.

Quyền sở hữu đối với tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu chấm dứt tại thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người nhận tài sản đó.

Việc xử lý quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu huỷ (Điều 242 BLDS 2015) 
Khi tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt. 
- Tài sản bị trưng mua (Điều 243 BLDS 2015)
Trường hợp Nhà nước trưng mua tài sản theo quy định của luật thì quyền sở hữu đối với tài sản của chủ sở hữu đó chấm dứt kể từ thời điểm quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật. 
- Tài sản bị tịch thu (Điều 244 BLDS 2015)
Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung quỹ nhà nước thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt kể từ thời điểm bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có hiệu lực pháp luật.

6. Quyền khác đối với tài sản

6.1. Quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).

Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề: Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: (i) Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền; (ii) Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền; (iii) Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

Quyền, nghĩa vụ đối với bất động sản liền kề bao gồm:

- Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa (Điều 250 BLDS 2015)
Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề.

- Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải (Điều 251 BLDS 2015)
Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng.

- Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề (Điều 252 BLDS 2015)
Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.

- Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác (Điều 253 BLDS 2015)
Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.

- Quyền về lối đi qua (Điều 254 BLDS 2015)
+ Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

+ Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong mà không có đền bù.

- Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác (Điều 255 BLDS 2015)
Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

6.2. Quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.

Quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân.

Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn quy định.

Quyền của người hưởng dụng: (i) Tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng; (ii) Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực hiện nghĩa vụ sửa chữa đối với tài sản; trường hợp thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ sở hữu tài sản thì có quyền yêu cầu chủ sở hữu tài sản hoàn trả chi phí; (iii) Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản.

Nghĩa vụ của người hưởng dụng: (i) Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng ký nếu luật có quy định; (ii) Khai thác tài sản phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của tài sản; (iii) Giữ gìn, bảo quản tài sản như tài sản của mình; (iv) Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ để bảo đảm cho việc sử dụng bình thường; khôi phục tình trạng của tài sản và khắc phục các hậu quả xấu đối với tài sản do việc không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hoặc theo tập quán về bảo quản tài sản; (v) Hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng.

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản: (i) Định đoạt tài sản nhưng không được làm thay đổi quyền hưởng dụng đã được xác lập; (ii) Yêu cầu Tòa án truất quyền hưởng dụng trong trường hợp người hưởng dụng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình; (iii) Không được cản trở, thực hiện hành vi khác gây khó khăn hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng dụng; (iv) Thực hiện nghĩa vụ sửa chữa tài sản để bảo đảm không bị suy giảm đáng kể dẫn tới tài sản không thể sử dụng được hoặc mất toàn bộ công dụng, giá trị của tài sản.

Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức: Người hưởng dụng có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng trong thời gian quyền này có hiệu lực. Trường hợp quyền hưởng dụng chấm dứt mà chưa đến kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức thì khi đến kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức, người hưởng dụng được hưởng giá trị của hoa lợi, lợi tức thu được tương ứng với thời gian người đó được quyền hưởng dụng.

6.3. Quyền bề mặt

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Quyền bề mặt được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất.

Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.

Nội dung của quyền bề mặt: Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật dân sự, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định này. Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.

Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt: Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó. Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.

 III. NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG 

1. Nghĩa vụ 

Dưới góc độ pháp luật, khi một người được xác định là có nghĩa vụ nhất định đối với người khác thì họ buộc phải thực hiện nghĩa vụ này một cách đầy đủ, nếu họ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ sẽ được xác định là có hành vi vi phạm nghĩa vụ. 

Theo Điều 274 BLDS 2015 thì nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền).

Các loại nghĩa vụ dân sự gồm:

- Nghĩa vụ dân sự riêng rẽ: Nghĩa vụ dân sự riêng rẽ là loại nghĩa vụ có nhiều chủ thể cùng đứng về một bên của quan hệ nghĩa vụ (có thể là bên có quyền hoặc bên có nghĩa vụ), tuy nhiên quyền, nghĩa vụ của họ hoàn toàn độc lập với quyền, nghĩa vụ của chủ thể khác. 
- Nghĩa vụ dân sự liên đới: Nghĩa vụ dân sự liên đới là loại nghĩa vụ có nhiều chủ thể cùng đứng về một bên của quan hệ nghĩa vụ (có thể là bên có quyền hoặc bên có nghĩa vụ), tuy nhiên quyền hoặc nghĩa vụ của họ có một mối liên hệ chặt chẽ với quyền hoặc nghĩa vụ của chủ thể khác trong quan hệ nghĩa vụ đó. 
- Nghĩa vụ dân sự theo phần: Là loại nghĩa vụ mà đối tượng được chia thành nhiều phần để thực hiện, như nghĩa vụ giao 1 tấn gạo chia làm nhiều đợt…

- Nghĩa vụ dân sự hoàn lại: Nhằm hoàn trả lại giá trị (hoặc phần giá trị) nghĩa vụ mà người khác đã thực hiện thay cho mình. Ví dụ: Nghĩa vụ của người được bảo lãnh đối với người bảo lãnh, nghĩa vụ của thành viên pháp nhân đối với pháp nhân khi họ có lỗi gây thiệt hại cho người khác khi thực hiện nhiệm vụ của pháp nhân.
- Nghĩa vụ dân sự bổ sung: Nhằm hoàn thiện một nghĩa vụ đã tồn tại trước đó. Ví dụ: Nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ BTTH của cha mẹ khi con chưa thành niên gây thiệt hại.

1.1. Căn cứ phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ

a) Căn cứ phát sinh nghĩa vụ

Theo quy định tại Điều 275 BLDS 2015 thì nghĩa vụ phát sinh từ các căn cứ sau đây:
(1) Hợp đồng: Quyền và nghĩa vụ phát sinh theo quan hệ hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý khi các quyền và nghĩa vụ đó được các chủ thể thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Nói cách khác, sự thoả thuận của chủ thể trong quan hệ hợp đồng phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của một hợp đồng do pháp luật quy định. 

Ví dụ: Hai bên giao kết hợp đồng mua bán tài sản, tại thời điểm hợp đồng mua bán này được coi là có hiệu lực pháp luật sẽ làm hình thành giữa hai bên nghĩa vụ giao vật, nghĩa vụ trả tiền.
(2) Hành vi pháp lý đơn phương: Nếu hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự thì hành vi pháp lý đơn phương chỉ là sự tuyên bố ý chí của một phía chủ thể. Do đó, những nội dung cụ thể liên quan đến xác lập các nghĩa vụ dân sự là hoàn toàn phụ thuộc vào sự tuyên bố ý chí của chủ thể này. 

(3) Thực hiện công việc không có uỷ quyền: Khi một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc (theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật), nhưng người này lại tự nguyện thực hiện công việc vì lợi ích của người có công việc được thực hiện, khi đó được coi là phát sinh nghĩa vụ từ việc thực hiện công việc không có uỷ quyền. 

(4) Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật: Khi một người chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật sẽ phát sinh nghĩa vụ dân sự. Theo đó, người chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật sẽ phải hoàn trả tài sản mà mình chiếm hữu, sử dụng, được lợi cho chủ sở hữu. Ngoài nghĩa vụ hoàn trả tài sản, người chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản còn có thể phải hoàn trả cả hoa lợi, lợi tức và phải bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại. 

(5) Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật: Khi một người có hành vi trái pháp luật, có lỗi gây thiệt hại sẽ phát sinh nghĩa vụ dân sự, theo đó người gây thiệt hại (người có nghĩa vụ) sẽ phải bồi thường thiệt hại đã xảy ra cho người bị thiệt hại (người có quyền). 

(6) Căn cứ khác do pháp luật quy định. Phần lớn nghĩa vụ dân sự được phát sinh từ một hành vi pháp lý (hợp pháp hoặc không hợp pháp) của các chủ thể. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể, nghĩa vụ của một người đối với người khác còn được hình thành theo quy định của pháp luật.
b) Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

(1) Nghĩa vụ được hoàn thành. Nghĩa vụ được coi là hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền hoặc theo sự xác định của pháp luật.
(2) Theo thoả thuận của các bên.

(3) Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ. Ví dụ: A gây thiệt hại cho B, theo đó A có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Trong trường hợp này, quan hệ nghĩa vụ giữa A và B sẽ chấm dứt nếu B (người có quyền) miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho A (người có nghĩa vụ). Việc miễn thực hiện nghĩa vụ có thể được thực hiện trong quan hệ nghĩa vụ mà một bên có nghĩa vụ, một bên có quyền nhưng cũng có thể có trong quan hệ nghĩa vụ mà một bên vừa có quyền, bên kia vừa có nghĩa vụ và ngược lại. 
(4) Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác.

(5) Nghĩa vụ được bù trừ:

Một chủ thể có thể tham gia nhiều quan hệ nghĩa vụ khác nhau trong một thời điểm nhất định. Xuất phát từ lý do này, xuất hiện tình trạng cùng một chủ thể trong một quan hệ nghĩa vụ họ có thể vừa là chủ thể mang quyền trong quan hệ nghĩa vụ này đối với chủ thể phía bên kia nhưng đồng thời lại là người có nghĩa vụ với chính chủ thể đó trong một quan hệ nghĩa vụ khác. Để giản tiện cho các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ, pháp luật cho phép các bên có thể thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ và đây được coi là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

(6) Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hoà nhập làm một:

“Hoà nhập” nghĩa vụ của bên có quyền và bên có nghĩa vụ được hiểu là một người có một nghĩa vụ đối với chủ thể khác nhưng sau đó chính họ lại là người có quyền đối với nghĩa vụ này. 

(7) Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự đã hết.

(8) Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện.

 Ví dụ: nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt khi người phải cấp dưỡng chết.
(9) Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác.
(10) Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác.

(11) Trường hợp khác do luật định.

1.2. Thực hiện nghĩa vụ

Xác định nội dung của việc thực hiện nghĩa vụ là một trong những yếu tố quan trọng để xác định mức độ vi phạm nghĩa vụ của người có nghĩa vụ đối với người có quyền. Nội dung của việc thực hiện nghĩa vụ được xác định theo những tiêu chí sau đây: Thực hiện nghĩa vụ đúng về địa điểm; Thực hiện nghĩa vụ đúng về thời hạn; Thực hiện nghĩa vụ về đối tượng; Thực hiện nghĩa vụ về phương thức.

a) Địa điểm thực hiện nghĩa vụ 

 Địa điểm thực hiện nghĩa vụ là nơi mà tại đó người có nghĩa vụ dân sự phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận.

Trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định như sau:

a) Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản;

b) Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động sản.

Khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở thì phải báo cho bên có nghĩa vụ và phải chịu chi phí tăng lên do việc thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

b) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ 

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ là một thời điểm hay khoảng thời gian nhất định mà trong thời điểm hoặc khoảng thời gian đó người có nghĩa vụ phải hoàn thành nghĩa vụ của mình nhằm thỏa mãn lợi ích của bên có quyền.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn.

Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

1.3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

a) Những quy định chung

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: Cầm cố tài sản; Thế chấp tài sản; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ; Bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh; Tín chấp; Cầm giữ tài sản.
(i) Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm
Nghĩa vụ có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm thì nghĩa vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại. Ví dụ: người bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho người được bảo lãnh.
Nghĩa vụ được bảo đảm có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.

Trường hợp bảo đảm nghĩa vụ trong tương lai thì nghĩa vụ được hình thành trong thời hạn bảo đảm là nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

(ii) Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai
Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai, các bên có quyền thỏa thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khi nghĩa vụ trong tương lai được hình thành, các bên không phải xác lập lại biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ đó.

(iii) Tài sản bảo đảm
Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu.

Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được.

Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

(iv) Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ
Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm.

Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Quan hệ cầm cố tài sản có những đặc điểm pháp lý riêng so với các biện pháp bảo đảm khác như sau:

Thứ nhất, quan hệ cầm cố đòi hỏi phải có sự chuyển giao tài sản bảo đảm từ bên cầm cố sang bên nhận cầm cố quản lý trong thời hạn của hợp đồng cầm cố. 

Thứ hai, hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Thứ ba, quan hệ cầm đồ là một hình thức phát triển của quan hệ cầm cố mang tính chất chuyên nghiệp dưới dạng là một dịch vụ kinh doanh tiền tệ có biện pháp bảo đảm là cầm cố; được gọi là cầm đồ. Bên nhận cầm đồ phải là chủ thể có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lãi suất cho vay, bảo quản và xử lý tài sản cầm đồ...

Nghĩa vụ của bên cầm cố và bên nhận cầm cố: 

	Nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản
	Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản

	- Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thoả thuận như: đúng về số lượng, chất lượng, thời hạn, địa điểm...

- Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố. 

- Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
	- Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

- Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

- Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.




Quyền của bên cầm cố và bên nhận cầm cố:

	Quyền của bên cầm cố
	Quyền của bên nhận cầm cố

	- Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 314 của Bộ luật dân sự nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.

- Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt.

- Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố.

- Được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản cầm cố nếu được bên nhận cầm cố đồng ý hoặc theo quy định của luật.
	- Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

- Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.

- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.




c) Thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

* Tài sản thế chấp: 
Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp.

Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

*  Thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất
Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

* Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất
Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp:

	Nghĩa vụ của bên thế chấp
	Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

	- Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.

- Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp.

- Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật dân sự.

- Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.

- Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh.


	- Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.

- Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.




Quyền của bên thế chấp và bên nhận thế chấp:

	Quyền của bên thế chấp
	Quyền của bên nhận thế chấp

	- Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

- Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

- Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

- Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

- Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

- Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.


	- Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp.

- Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp.

- Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng.

- Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

- Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật dân sự.




d) Đặt cọc, ký cược, ký quỹ

- Đặt cọc:

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Ký cược:

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

Trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trả tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê.

- Ký quỹ

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ.

Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật.

đ) Bảo lưu quyền sở hữu

Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

- Quyền đòi lại tài sản của bên bán: Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Quyền và nghĩa vụ của bên mua tài sản: Sử dụng tài sản và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu có hiệu lực. Chịu rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

e) Bảo lãnh

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Khác với cầm cố và thế chấp, trong bảo lãnh có xuất hiện thêm một chủ thể thứ ba ngoài bên có quyền và bên có nghĩa vụ, đó là bên bảo lãnh. Nếu tính chất bảo đảm trong cầm cố và thế chấp được gắn liền với tài sản bảo đảm thì trong quan hệ thế chấp tính chất bảo đảm được thể hiện thông qua sự cam kết thực hiện nghĩa vụ thay của người thứ ba đối với bên có quyền. Do vậy, biện pháp bảo lãnh làm xuất hiện các mối quan hệ sau đây:

Quan hệ giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh làm xuất hiện nghĩa vụ cần bảo đảm và cam kết về nghĩa vụ cần bảo đảm;

Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu như đến hạn nghĩa vụ bị vi phạm, cụ thể:

Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ.

Bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn.

Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh.

Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh: Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

g) Tín chấp

Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Do vậy, biện pháp bảo đảm bằng tín chấp có những đặc điểm sau:

Tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở dùng uy tín của tổ chức mình để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của các thành viên trong tổ chức mình đối với các tổ chức tín dụng. Tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp bao gồm: Hội nông dân Việt Nam; Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội cựu chiến binh Việt Nam; Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Bảo lãnh bằng uy tín - thực chất đây là một phương thức để thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta.

Bên có nghĩa vụ (bên vay): Bao gồm cá nhân, hộ gia đình nghèo là thành viên của các tổ chức nêu trên. Bên vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng và tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra việc sử dụng vốn vay, trả nợ đầy đủ gốc và lãi vay đúng hạn cho tổ chức tín dụng. Chuẩn nghèo được áp dụng trong từng thời kỳ theo quy định của pháp luật.

Bên có quyền (bên cho vay): Chủ yếu là các ngân hàng chính sách - xã hội thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo của Nhà nước.

Giá trị khoản vay: không lớn.

Mục đích sử dụng khoản vay: để hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ.

Trong biện pháp bảo đảm bằng tín chấp, tổ chức chính trị - xã hội đóng một vai trò đặc biệt quan trọng như sau:

Xác nhận điều kiện, hoàn cảnh của cá nhân, hộ gia đình nghèo khi vay vốn tại tổ chức tín dụng. Tổ chức này có quyền từ chối bảo đảm bằng tín chấp, nếu xét thấy cá nhân, hộ gia đình nghèo không có khả năng sử dụng vốn vay (như nhân thân không tốt, không chịu áp dụng các kinh nghiệm sản xuất đã được phổ biến, tuyên truyền...) để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ và trả nợ cho tổ chức tín dụng;

Chủ động hoặc phối hợp với tổ chức tín dụng giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn;

Giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đôn đốc trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho tổ chức tín dụng.

Hình thức, nội dung tín chấp: Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn.

Thỏa thuận bảo đảm bằng tín chấp phải cụ thể về số tiền, mục đích, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp.

h) Cầm giữ tài sản

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ chiếm giữ tài sản.

Quyền của bên cầm giữ: 
- Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ.

- Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ.

- Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý.

Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.

Nghĩa vụ của bên cầm giữ:
- Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ.

- Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ.

- Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ.

- Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện.

- Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ.

1.4. Trách nhiệm dân sự
 Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ. Về nguyên tắc, bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền, trừ trường hợp có quy định khác. Trách nhiệm dân sự gồm có:

- Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ

- Trách nhiệm do không thực hiện đúng nghĩa vụ

- Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ

- Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật
- Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền. 
- Trách nhiệm do không thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc
- Trách nhiệm do chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ
- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.

Trong đó, thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất - là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút - và thiệt hại về tinh thần - là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.

1.5. Chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ

Nghĩa vụ dân sự được phát sinh sẽ tạo lập mối liên hệ pháp lý giữa bên có quyền và bên có nghĩa vụ, theo đó bên có nghĩa vụ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc bên có quyền sẽ tiếp nhận nghĩa vụ từ người có nghĩa vụ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau, các bên trong quan hệ nghĩa vụ có thể thoả thuận, theo đó nghĩa vụ dân sự có thể được chuyển giao cho chủ thể khác theo một trong hai trường hợp: chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự. Việc chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự đem lại hậu quả pháp lý khác nhau và phải thoả mãn những điều kiện nhất định do pháp luật quy định.

a) Chuyển giao quyền yêu cầu

Việc chuyển giao quyền yêu cầu phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, quyền yêu cầu được chuyển giao phải là quyền yêu cầu có hiệu lực về mặt pháp lý và không thuộc trường hợp pháp luật không cho phép chuyển giao quyền yêu cầu.

Thứ hai, khi thực hiện việc chuyển giao quyền yêu cầu, bên có quyền  phải thông báo cho bên có nghĩa vụ biết. 

Thứ ba, trong trường hợp quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm thì việc chuyển giao quyền yêu cầu bao gồm cả biện pháp bảo đảm đó.

Thứ tư, người chuyển giao quyền yêu cầu phải cung cấp thông tin cần thiết, chuyển giao giấy tờ có liên quan cho người thế quyền. 

Việc chuyển giao quyền yêu cầu sẽ làm chấm dứt mối quan hệ giữa  người có quyền với người có nghĩa vụ, theo đó quan hệ nghĩa vụ sẽ được xác lập giữa người thế quyền với người có nghĩa vụ. Người chuyển giao quyền yêu cầu không phải chịu trách nhiệm về khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ, trừ trường hợp có thoả thuận khác (Ví dụ: Người chuyển giao quyền yêu cầu cam kết bảo lãnh cho người có nghĩa vụ).

b) Chuyển giao nghĩa vụ 
Chuyển giao nghĩa vụ dân sự làm chấm dứt quan hệ giữa bên có nghĩa vụ ban đầu, phát sinh nghĩa vụ của người nhận chuyển giao với bên có quyền nên việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự buộc phải được sự đồng ý của bên có quyền. Bởi lẽ, khi bên có nghĩa vụ thay đổi thì bản thân bên có quyền sẽ phải quan tâm đến quyền lợi của mình thông qua việc đánh giá xem bên thế nghĩa vụ có khả năng thực hiện nghĩa vụ đến đâu...

+ Nghĩa vụ được chuyển giao phải là những nghĩa vụ có hiệu lực pháp lý và phải không thuộc trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ.

Ngoài ra, trong trường hợp nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được chuyển giao thì biện pháp bảo đảm đó chấm dứt, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Hợp đồng

Hợp đồng là “sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” (Điều 385 BLDS 2015). Theo đó, hợp đồng phải thỏa mãn hai điều kiện: 

(1). Sự thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bên chủ thể khi tham gia giao kết, xác lập hợp đồng; 

(2). Phát sinh hậu quả pháp lý là xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng. 

2.1. Giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng là quá trình các bên chủ thể tiến hành đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết. Do đó, giao kết hợp đồng trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn đề nghị giao kết hợp đồng và giai đoạn chấp nhận giao kết hợp đồng. 

a) Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể. Như vậy, đề nghị giao kết hợp đồng sẽ có các đặc trưng: (1). Chứa đựng các nội dung thể hiện rõ ý định giao kết cũng như nội dung hợp đồng (bằng các điều khoản) cụ thể, rõ ràng; (2). Lời đề nghị giao kết hợp đồng hướng đến bên đã được xác định hoặc hướng tới công chúng.
Bên đưa ra lời đề nghị giao kết hợp đồng chịu sự ràng buộc pháp lý nên “trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh” (Điều 386 BLDS 2015).

Việc thay đổi, rút lại lời đề nghị giao kết hợp đồng chỉ được thực hiện trong các trường hợp: (1) Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị; (2) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: (1) Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; (2) Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận; (3) Hết thời hạn trả lời chấp nhận; (4) Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; (5) Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; (6) Theo thỏa thuận của bên đềnghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

b) Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Sự im lặng của bên được đềnghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên.

Lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng được đưa ra trong các trường hợp sau: (1) Trả lời chấp nhận ngay sau khi lời đề nghị giao kết hợp đồng được đưa ra; (2) Trả lời chấp nhận được đưa sau một khoảng thời gian cân nhắc nhưng vẫn nằm trong thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng. 

Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

 Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

 Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.

c) Địa điểm giao kết hợp đồng
Địa điểm giao kết hợp đồng là nơi các bên tiến hành giao kết hợp đồng. Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.
d) Thời điểm giao kết và thời điểm có hiệu lực hợp đồng

-  Thời điểm giao kết hợp đồng

Thời điểm giao kết hợp đồng có thể là một trong các thời điểm sau: 

(1). Thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

(2). Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó. 
(3). Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. 
(4). Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồngđược xác định theo điểm (3) nêu trên.

- Thời điểm có hiệu lực hợp đồng
Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợpđồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

đ) Nội dung hợp đồng

Nội dung hợp đồng là tổng hợp các điều khoản mà các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận. Các điều khoản hợp đồng được xác định dựa trên các tiêu chí: đối tượng hợp đồng, mục đích các bên chủ thể khi tham gia hợp đồng, điều kiện thực hiện hợp đồng, trách nhiệm khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng…
Nội dung hợp đồng thường được chia thành ba nhóm điều khoản: Thứ nhất, các điều khoản cơ bản: Các điều khoản này xác định nội dung chủ yếu và là những điều khoản không thể thiếu được của hợp đồng. Khi thiếu các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không thể giao kết và thực hiện được. Tùy theo từng loại hợp đồng cụ thể thì các điều khoản cơ bản cũng được xác định khác nhau. Thông thường, đối tượng hợp đồng là điều khoản cơ bản của mọi hợp đồng; Thứ hai, điều khoản thông thường: Là những điều khoản được pháp luật dự liệu và quy định trong các quy phạm pháp luật. Trong trường hợp các bên chủ thể không thỏa thuận về những điều khoản này thì sẽ mặc nhiên coi như các bên đã thỏa thuận với nội dung giống với quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp pháp luật đã có dự liệu và các bên không có thỏa thuận khác thì các nội dung này sẽ không cần ghi nhận lại trong nội dung hợp đồng. Thứ ba, điều khoản tùy nghi: Là các điều khoản mà các bên tham gia hợp đồng tự ý lựa chọn và thỏa thuận với nhau để quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của các bên. Mục đích của điều khoản tùy nghi là xác định cụ thể, chi tiết tạo điều kiện cho việc thực hiện hợp đồng thêm thuận lợi, đảm bảo lợi ích cho các bên chủ thể.

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

 Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây: Đối tượng của hợp đồng; Số lượng, chất lượng; Giá, phương thức thanh toán; Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Phương thức giải quyết tranh chấp. 
e) Hình thức HĐDS

Hình thức HĐDS là sự biểu hiện ra bên ngoài các điều khoản mà các bên thỏa thuận. Các bên chủ thể có quyền lựa chọn hình thức hợp đồng trên cơ sở xem xét các yêu cầu: (1) Quy định pháp luật về hình thức hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể. Nếu đối tượng hợp đồng là đất đai, quyền sử dụng đất, nhà ở… thì pháp luật quy định bắt buộc về mặt hình thức. Trường hợp pháp luật quy định bắt buộc về mặt hình thức thì các chủ thể phải tuân theo; (2) Xem xét mối quan hệ, độ tin cậy giữa các bên chủ thể với nhau. Nếu các bên có độ tin cậy nhất định, các bên có thể lựa chọn hình thức hợp đồng đảm bảo sự nhanh, gọn và thuận lợi. Nếu các bên chủ thể chưa có sự tin cậy nhất định thì lựa chọn hình thức hợp đồng có giá trị chứng minh cao như văn bản thường hoặc văn bản được công chứng, chứng thực. Hợp đồng dưới hình thức này sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý chắc chắn cho quá trình thực hiện hợp đồng, đặc biệt giá trị chứng minh cao khi phát sinh tranh chấp.

HĐDS hiện nay được giao kết dưới ba hình thức cơ bản: lời nói (còn gọi hình thức miệng), văn bản (bao gồm văn bản thường và văn bản được công chứng, chứng thực) và hành vi. Hình thức miệng là cách thức thỏa thuận bằng lời nói về các nội dung cơ bản của hợp đồng. Hình thức miệng được áp dụng trong các trường hợp như giá trị hợp đồng nhỏ, quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng diễn ra đồng thời một thời điểm hoặc giữa các bên chủ thể có độ tin cậy nhất định với nhau. Hình thức văn bản là việc các điều khoản mà các bên cam kết thỏa thuận sẽ được ghi nhận dưới hình thức chữ viết. Văn bản bao gồm có văn thường (các bên trong hợp đồng ký xác nhận vào hợp đồng) và văn bản được công chứng, chứng thực (bên cạnh chữ ký xác nhận của các bên chủ thể còn có cơ quan công chứng, chứng thực xác nhận vào hợp đồng). Hợp đồng có hình thức văn bản thường được áp dụng cho hợp đồng có giá trị lớn, quá trình thực hiện hợp đồng diễn ra trong một thời gian nhất định hoặc giữa các bên chủ thể chưa có độ tin cậy nhất định. Hình thức hành vi là việc hợp đồng được giao kết thông qua việc các bên chủ thể mặc nhiên thực hiện những hành vi nhất định đối với nhau.    

g. Các loại hợp đồng chủ yếu

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

-  Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

-  Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.

-  Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

-  Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

-  Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

-  Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

2.2. Thực hiện hợp đồng

Thực hiện hợp đồng là quá trình các bên thực hiện các quyền, nghĩa vụ được xác định trong nội dung hợp đồng. Thực hiện HĐDS cần lưu ý các vấn đề:

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng: Các chủ thể khi thực hiện hợp đồng cần tuân thủ nguyên tắc, bao gồm: (1) Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác; (2) Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau; (3) Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Nội dung thực hiện HĐDS: Khi thực hiện các quyền, nghĩa vụ được ghi nhận trong nội dung hợp đồng, các chủ thể cần thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất, thực hiện đúng đối tượng. Tùy thuộc vào đối tượng hợp đồng là tài sản hay công việc chi phối đến thực hiện đúng đối tượng hợp đồng. Nếu đối tượng hợp đồng là tài sản thì các bên chủ thể cần chuyển giao đúng tài sản với chất lượng, số lượng, kích thước, mẫu mã… Đối tượng hợp đồng là công việc thì các bên thực hiện đúng các quy trình để đạt kết quả như các bên dự liệu. Riêng với các công việc được thực hiện theo quy trình cụ thể, riêng biệt thì buộc các bên chủ thể phải tuân thủ. Bên thực hiện công việc chỉ có quyền thay đổi quy trình nếu được sự đồng ý của bên kia; Thực hiện đúng thời gian: Thời gian thực hiện hợp đồng do các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì xác định thời hạn phụ thuộc vào tính chất công việc; Thực hiện đúng địa điểm: Địa điểm thực hiện nghĩa vụ chuyển giao tài sản hoặc công việc do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì sẽ được xác định theo nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở chính của pháp nhân là chủ thể có quyền; Thực hiện đúng phương thức: Phương thức chuyển giao, phương thức thanh toán… do các bên chủ thể xác định trong hợp đồng. Trường hợp các bên không thỏa thuận thì phương thức chuyển giao được xác định chuyển giao một lần, toàn bộ, trừ trường hợp đối tượng hợp đồng có đặc thù riêng biệt. Phương thức thanh toán trong trường hợp không có thỏa thuận khác, pháp luật không có quy định khác thì được thanh toán bằng hình thức tiền mặt.

Ngoài các nội dung trên, trong một số trường hợp riêng biệt, thực hiện hợp đồng có những điểm lưu ý sau:  

- Thực hiện hợp đồng đơn vụ: Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thỏa thuận, chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý.

- Thực hiện hợp đồng song vụ: Trong hợp đồng song vụ,khi các bên đã thỏa thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 411 và Điều 413 của BLDS 2015.

 Trường hợp các bên không thỏa thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụnhư đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

 Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn.

Trường hợp bên có nghĩa vụkhông thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền xác lập quyền cầm giữ tài sản đối với tài sản của bên có nghĩa vụ.

Khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên đều không có lỗi thì bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình.

- Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba:
Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụphải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên trong hợp đồng có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

- Thỏa thuận phạt vi phạm:
Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

- Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản:
 Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây: (1) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng; (2) Tại thời điểm giao kết hợpđồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh; (3) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác; (4) Việc tiếp tục thực hiện hợpđồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên; (5) Bên có lợi ích bị ảnh hưởngđã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án: (1) Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định; (2) Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.4. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng

Để nâng cao trách nhiệm của các bên trong thực hiện cam kết, hạn chế việc tuyên bố chấm dứt hợp đồng một cách tùy tiện và hạn chế những rủi ro pháp lý khác có liên quan trong thực hiện hợp đồng, pháp luật quy định khá cụ thể về sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
a) Sửa đổi hợp đồng

Sau khi hợp đồng đã được giao kết, trên cơ sở nhu cầu của các bên, do hoàn cảnh thực hiện hợp đồng thay đổi cơ bản, các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng. Sửa đổi hợp đồng có một số điểm lưu ý: 

- Sửa đổi hợp đồng phải là sự thỏa thuận của các bên nhằm thay đổi một phần nội dung của hợp đồng.

- Sửa đổi hợp đồng làm cho phần nội dung bị sửa đổi không còn hiệu lực pháp luật, phần nội dung sửa đổi có hiệu lực pháp luật và các bên thực hiện theo nội dung đã sửa đổi.

- Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

b) Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

- Hợp đồng đã được hoàn thành: Khi các bên hoàn thành tất cả các quyền, nghĩa vụ của mình trong hợp đồng thì hợp đồng được coi hoàn thành, quan hệ hợp đồng giữa các bên chủ thể chấm dứt.

- Hợp đồng chấm dứt theo thỏa thuận của các bên: Trường hợp hợp đồng chưa hoàn thành hoặc thời hạn hợp đồng chưa hết, hợp đồng vẫn có thể chấm dứt nếu các bên có thỏa thuận chấm dứt. Việc chấm dứt hợp đồng thường áp dụng khi việc tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ gây tổn thất lớn về vật chất cho một hoặc cả hai bên trong hợp đồng.

- Hợp đồng chấm dứt khi cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện.

- Hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện: Một bên chủ thể có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

 Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

- Hợp đồng bị hủy bỏ: Một bên có quyền hủy bỏ hợpđồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây: (1) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận; (2) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng; (3) Trường hợp khác do luật quy định. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạtđược mục đích của việc giao kết hợp đồng.

- Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn: Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp này thường áp dụng với đối tượng hợp đồng là vật đặc định, không có vật cùng loại thay thế. 

- Hợp đồng chấm dứt khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định tại Điều 420 của BLDS 2015;

-  Trường hợp khác do luật quy định.

3. Một số hợp đồng thông dụng

3.1. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.

Tài sản được quy định tại Bộ luật dân sự đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định đó.

3.2. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.

Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định trên tại thời điểm trả nợ.

4. Thực hiện công việc không có ủy quyền

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

- Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền:
+ Người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc phù hợp với khả năng, điều kiện của mình.

+ Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó.

+ Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó.

+ Trường hợp người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận.

+ Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

- Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện:
+ Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có ủy quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình.

+ Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có ủy quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối.

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại:
+ Khi người thực hiện công việc không có ủy quyền cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì phải bồi thường thiệt hại cho người có công việc được thực hiện.

+ Nếu người thực hiện công việc không có ủy quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức bồi thường.

5. Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật dân sự
.

Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật dân sự.

Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã thu được. Trường hợp tài sản hoàn trả là vật đặc định thì phải hoàn trả đúng vật đó; nếu vật đặc định đó bị mất hoặc hư hỏng thì phải đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp tài sản hoàn trả là vật cùng loại, nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì phải trả vật cùng loại hoặc đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả khoản lợi về tài sản đó cho người bị thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền.

Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật và không ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm người đó biết hoặc phải biết việc chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.

Trường hợp người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật đã giao tài sản cho người thứ ba thì khi bị chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản yêu cầu hoàn trả, người thứ ba có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó, trừ trường hợp Bộ luật dân sự có quy định khác; nếu tài sản đó đã được trả bằng tiền hoặc có đền bù thì người thứ ba có quyền yêu cầu người đã giao tài sản cho mình bồi thường thiệt hại.

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì phải thanh toán chi phí cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị của tài sản.

6. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bên cạnh nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng, còn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng… (tham khảo tài liệu)

6.1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

- Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định khác.

- Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

- Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định nêu trên.

6.2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

- Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

- Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

- Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Nếu cả người gây thiệt hại và người bị thiệt hại đều có lỗi trong việc xảy ra thiệt hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình. Ví dụ: A đi xe máy phòng nhanh vượt ẩu trên đường, bỗng nhiên B lao vụt qua mà không xin đường và B đã bị A lao vào gẫy chân. Trong trường hợp này B cũng có lỗi khi thiệt hại xảy ra. Do đó, A chỉ phải bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của mình.

Nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải bồi thường. Ví dụ: A muốn tự tử nên cố tình chạy ra đường và lao đầu vào xe của B một cách bất ngờ và dẫn đến bị gãy chân. Trong trường hợp này lỗi hoàn toàn thuộc về B nên A không phải bồi thường.

- Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Ngoài ra, trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, người gây thiệt  hại không phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Bởi vì, hành vi phòng vệ chính đáng không bị coi là trái luật và người thực hiện hành vi đó không bị coi là có lỗi.Người gây thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải bồi thường cho người bị thiệt hại.


Trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bịthiệt hại.  Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

6.3. Xác định thiệt hại

a) Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

-  Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

-  Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

-  Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

-  Thiệt hại khác do luật quy định.

Về nguyên tắc chung, các bên có thể thoả thuận mức bồi thường, cách thức bồi thường như sửa chữa hư hỏng, thay thế những hiện vật khác có giá trị tương đương. Nếu các bên không thỏa thuận được mà tài sản có thể sửa chữa được thì người gây thiệt hại bồi thường chi phí sửa chữa, nếu không sửa chữa được thì bồi thường giá trị còn lại của tài sản theo giá thị trường tại thời điểm gây thiệt hại.

b) Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

Thiệt hại do sức khỏe bịxâm phạm bao gồm:

-  Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bịthiệt hại;

-  Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

-  Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

-  Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

c) Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

- Thiệt hại do sức khỏe bịxâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

- Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

- Thiệt hại khác do luật quy định.

 Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bịxâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

d) Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Thiệt hại do danh dự,nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

- Chi phí hợp lý để hạn chế,khắc phục thiệt hại;

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

- Thiệt hại khác do luật quy định.

 Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

6.4. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

- Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

- Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 BLDS về bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

6.5. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra
Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

6.6. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm
- Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời hạn sau đây:

+ Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân;

+ Người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

- Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm người này sinh ra và còn sống.

6.7. Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể

a) BTTH do người dùng chất kích thích gây ra

Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường. Ví dụ, A uống rượu say nên đã lái ô tô đâm vào B làm B gãy chân thì A phải bồi thường cho B.

Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khảnăng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Ví dụ, A mời B uống rượu những B không uống nên đã đè B ra rồi đổ rượu vào miệng B dẫn đến B say rượu gây thiệt hại cho C. Trường hợp này A phải bồi thường cho C.

b) BTTH do người của pháp nhân gây ra

Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Ví dụ, A là nhân viên của công ty B, được công ty giao việc chở hàng cho khách, trong quá trình chở hàng A đã đâm vào C làm cho C gãy chân nên công ty B là người phải bồi thường cho C.

c) Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra
Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

d) Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý
 Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

 Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác nêu trên không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

đ) Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra
Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: A làm người giúp việc của gia đình ông B, trong quá trình dọn dẹp A đã làm rơi chiếc bình hoa từ tầng 2 xuống đường trúng vào đầu C làm C bị thương. Trong trường hợp này, gia đình ông B phải bồi thường cho C, sau đó có quyền yêu cầu A phải hoàn lại cho mình số tiền đó nếu A có lỗi.

e) BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Nguồn nguy hiểm cao độbao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

 Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

-  Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại, ví dụ lao vào ô tô tự tử;

-  Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ví dụ: A đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường với tốc độ quy định, đột nhiên có một em bé chạy lao qua đường, vì phải tránh em bé nên A đã lao vào quán của B làm đổ tường rào quán của B. Trong trường hợp này A không phải bồi thường.

 Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Ví dụ: A lái xe taxi chở khách đến đúng địa điểm theo thoả thuận, khi đến nơi A dừng xe cho khách xuống nhưng không tắt máy và mang đồ vào cho khách, B thấy vậy liền lên xe và lái thử khi chưa có bằng lái xe ô tô và dẫn đến hậu quả là xe taxi đã đâm vào sau xe mô tô do C đang điều khiển đi cùng chiều là C bị thương nặng. Trong trường hợp này cả A và B đều phải liên đới bồi thường thiệt hại cho C.

g) Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường
Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi.

h) BTTH do súc vật gây ra

Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừtrường hợp có thỏa thuận khác.Ví dụ: đánh chó bị chó cắn lại, trêu trâu, bò bị trâu bò tấn công lại…

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Ví dụ: A dùng súng cao su tự chế bắn vào mông trâu của B làm trâu của B hoảng sợ lao vào C làm C tử vong, thì A phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Ví dụ: A ăn trộm trâu nhà B trong khi dắt trâu đi trâu đã gây thiệt hại cho C, thì A phải bồi thường.

Trường hợp súc vật thảrông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

i) BTTH do cây cối gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. Nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại (Ví dụ: chèo cây bị ngã do gãy cành, chặt cây để cây đổ vào người…) hoặc do sự kiện bất khả kháng (Ví dụ: gió bão làm đổ cây mặc dù cây đã được phát lá, tỉa cành theo đúng quy định) thì chủ sở hữu không phải bồi thường.

k) BTTH do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Ví dụ: bức tường của nhà ông A xây dựng bị đổ ra đường gây thiệt hại cho cháu B đang đi đường thì gia đình ông A phải bồi thường thiệt hại.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng thì chủ sở hữu hoặc người được giao quản lí, sử dụng không phải bồi thường. Ví dụ, nhà ông A bị hư hỏng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, ông A đã làm hàng rào ngăn cách và dựng biển cảnh báo nguy hiểm nhưng ông B vẫn đi tắt qua nhà ông A. Đúng lúc đó nhà ông A bị sụp đổ làm ông B bị gẫy chân. Trong trường hợp này ông A không phải bồi thường cho ông B.
l) Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể
 Cá nhân, pháp nhân xâm phạm thi thể phải bồi thường thiệt hại.

 Thiệt hại do xâm phạm thi thể gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

 Người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết, nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

m)  Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả
 Cá nhân, pháp nhân xâm phạmđến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại.

 Thiệt hại do xâm phạm mồmả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

 Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp mồ mả của người khác bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích theo thứ tự hàng thừa kế của người chết; nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

n) Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng
Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường.

IV. THỪA KẾ

Thừa kế là việc chuyển di sản của người đã chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.

1. Những vấn đề chung về thừa kế

1.1. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về thừa kế

a) Bình đẳng về thừa kế của cá nhân
Nguyên tắc này được quy đinh tại Điều 610 BLDS 2015: “Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”. 

b) Tôn trọng quyền định đoạt của người để lại di sản, người hưởng di sản

Theo nguyên tắc này, mọi cá nhân, khi có đầy đủ năng lực chủ thể thì có quyền thể hiện ý chí của mình thông qua việc quyết đinh lập di chúc, phân định tài sản cho ai, bao nhiêu và loại tài sản nào. Ngoài ra, người để lại di sản có quyền xác định di sản của mình dành cho di tặng, cho việc thờ cúng hoàn toàn tự nguyện, không chịu bất cứ một sự ép buộc, can ngăn của chủ thể khác. Người để lại di sản còn thể hiện quyền định đoạt di sản của mình thông qua việc bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc. Một người khi chết, có để di chúc và di chúc có hiệu lực pháp luật thì bản di chúc là căn cứ để dịch chuyển di sản của người đó sang cho những người thừa kế theo ý chí của họ đã thể hiện trong di chúc. Tuy nhiên, việc định đoạt của người lập di chúc bị hạn chế trong trường hợp quy định tại Điều 644 BLDS 2015. Theo đó, tại thời điểm mở thừa kế, người để lại di sản còn có những người quan hệ gần gũi, thân thiết như cha, mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên, con thành niên không có khả năng lao động thì những người này vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó. Bên cạnh việc tôn trọng quyền định đoạt của người để lại di sản thì người hưởng di sản cũng có quyền thể hiện ý chí của mình là nhận hay không nhận di sản thừa kế: “Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác”.

1.2. Thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày Tòa án xác định chết.

 Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cưtrú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

1.3. Người thừa kế

Là người hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Người thừa kế được xác định theo hai loại sau đây: 

- Người thừa kế theo di chúc có thể là mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác được xác định trong di chúc.

- Người thừa kế theo pháp luật chỉ là cá nhân, được hưởng di sản mà người chết để lại do pháp luật quy định dựa trên mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng hoặc hôn nhân. 

Điều 613 BLDS 2015 quy định: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế”. 
1.4. Người quản lý di sản

Là người có quyền nắm giữ quản lý các tài sản thuộc di sản mà người chết để lại trong thời gian di sản chưa được chia cho những người thừa kế.

Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

 Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

 Trường hợp chưa xác địnhđược người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

1.5. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm
Chết cùng thời điểm được xác định khi những người đó đều chết mà có đủ căn cứ cho thấy họ chết vào cùng một lúc hoặc khi những người đó đều đã chết mà không có căn cứ để có thể xác định được ai chết trước. Trường hợp này được hiểu là trong số những người đã chết thì thực tế có thể có người chết trước, người chết sau nhưng vì không thể xác định được chính xác nên buộc phải xác định họ chết cùng thời điểm.

Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị. 
1.6. Người không được quyền hưởng di sản

Người không được quyền hưởng di sản quy định tại Khoản 1 Điều 621 BLDS 2015 bao gồm người thừa kế theo pháp luật và người thừa kế theo di chúc. Những người này đáng lẽ được hưởng di sản thừa kế nhưng do họ có hành vi trái pháp luật, trái đạo đức nên bị pháp luật tước đi quyền hưởng di sản thừa kế, bao gồm: 

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ngườiđó;

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộphần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền tự định đoạt của người có di sản, pháp luật quy định những người nêu trên vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

1.7. Từ chối nhận di sản

Việc từ chối nhận di sản, bên cạnh việc nhận di sản, được pháp luật xác nhận là một quyền. Đó là việc thể hiện tự do ý chí của người thừa kế. Tuy nhiên: 

- Không được từ chối nhận di sản để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Nếu người thừa kế không thực hiện các khoản nợ khi đã đến hạn vì không có khả năng tài sản để thanh toán, đồng thời từ chối quyền hưởng di sản thì việc từ chối này không được chấp nhận vì được suy đoán là nhằm trốn tránh việc thực hiện các nghĩa vụ nói trên.

- Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

- Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

1.8. Thời hiệu thừa kế

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

- Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật dân sự;

- Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu nêu trên.

 Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

 Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thực chất đây là thời hiệu dành cho các chủ nợ đối với nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại. Theo thời hiệu này, các chủ nợ nói trên chỉ có quyền yêu cầu người thừa kế thay người để lại di sản thực hiện nghĩa vụ đó trong thời hạn 3 năm tính từ ngày người để lại di sản chết.
2. Thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

2.1. Người lập di chúc

- Người đã thành niên (người từ đủ 18 tuổi trở lên) có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

- Người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ cũng có thể lập di chúc; di chúc này phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

2.2. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

-  Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

-  Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

2.3. Hình thức di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

- Di chúc bằng văn bản có công chứng.

- Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.  Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

2.4. Di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, 
nếu người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép và nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

2.5. Hiệu lực của di chúc

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

 Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

- Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

- Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

 Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

2.6. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

- Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

- Con thành niên mà không có khả năng lao động.
Quy định này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản do có hành vi hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; hoặc có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
3. Thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 649 BLDS 2015 thì: “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.”
3.1. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 650 BLDS 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: 

- Không có di chúc: Đây là trường hợp theo quy định của pháp luật thì người để lại di sản có năng lực chủ thể trong việc lập di chúc nhưng người này lại không thực hiện quyền lập di chúc, do đó không có di chúc. 

- Di chúc không hợp pháp: Người để lại di sản có để lại di chúc nhưng di chúc đó vi phạm các điều kiện có hiệu lực của di chúc do pháp luật quy định. Trường hợp này di chúc bị coi là vô hiệu nên di sản được chia theo pháp luật.

- Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp này, di chúc sẽ bị coi là vô hiệu và di sản được chia theo pháp luật. Tuy nhiên, nếu chỉ có một trong số những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản (đối với cá nhân) hoặc một trong số cơ quan, tổ chức không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di sản liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này vô hiệu và được chia thừa kế theo pháp luật.

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý có trường hợp người thừa kế nhường quyền thừa kế của mình cho người khác (thực chất là người thừa kế cho người khác phần di sản mà lẽ ra họ được hưởng) thì cũng không coi là từ chối quyền hưởng di sản. 

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

- Phần di sản không được định đoạt trong di chúc: Người để lại di sản có nhiều di sản nhưng họ chỉ định đoạt một phần nhất định trong tổng số khối di sản do họ để lại. Đối với phần di sản không được định đoạt trong di chúc sẽ được chia theo pháp luật. 

- Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật: Nếu di chúc có một phần vô hiệu mà không ảnh hưởng đến các phần còn lại thì chỉ phần di sản có liên quan đến phần của di chúc vô hiệu được chia theo pháp luật còn các phần khác vẫn được chia theo ý chí của người lập di chúc.

- Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

3.2. Người thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất

Gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Quan hệ thừa kế giữa vợ với chồng và ngược lại: Vợ sẽ được thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của chồng và ngược lại. Tuy nhiên, chỉ coi là vợ chồng nếu hai bên nam nữ kết hôn hợp pháp. 
Quan hệ thừa kế giữa cha mẹ đẻ với con đẻ và ngược lại: Cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ được thừa kế theo pháp luật của nhau. Con đẻ được hưởng thừa kế của cha mẹ đẻ không kể là con trong giá thú hay con ngoài giá thú và ngược lại.

Quan hệ thừa kế giữa cha mẹ nuôi với con nuôi và ngược lại: Để có thể được hưởng thừa kế thì quan hệ nhận nuôi con nuôi phải hợp pháp theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

b) Hàng thừa kế thứ hai 

Gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Quan hệ thừa kế giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại và ngược lại: Ông bà nội là người sinh ra cha của cháu, ông bà ngoại là người đã sinh ra mẹ của cháu. Nếu cháu (ruột) chết thì ông bà nội, ông bà ngoại sẽ ở hàng thừa kế thứ hai của cháu và ngược lại. 

Quan hệ thừa kế giữa anh chị ruột với em ruột và ngược lại: Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể nhưng có thể hiểu anh chị em ruột là anh chị em cùng cha hoặc cùng mẹ. Do vậy, nếu anh chị ruột chết trước em ruột thì em ruột được hưởng thừa kế của anh, chị ruột và ngược lại.

c) Hàng thừa kế thứ ba

Gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Khi chia thừa kế theo hàng thừa kế, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Những người ở hàng thừa kếsau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

3.3. Thừa kế thế vị

Theo quy định tại Điều 613 BLDS 2015 thì người thừa kế là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp người thừa kế không còn sống vào thời điểm mở thừa kế (chết trước hoặc chết cùng với người để lại di sản). Để đảm bảo quyền lợi cho những người có quan hệ huyết thống trực hệ trong phạm vi gần gũi, pháp luật quy định về thừa kế thế vị như sau (Điều 652 BLDS 2015):

“Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Một người cha (mẹ) có bao nhiêu người con thì bấy nhiêu người con đó (cháu của ông bà) sẽ được hưởng thừa kế thế vị của ông bà nếu cha (mẹ) chết trước ông (bà) (tất cả những người con này chỉ được hưởng một suất thừa kế mà lẽ ra cha hoặc mẹ của những người này được hưởng nếu còn sống). Tương tự như vậy, nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì (tất cả) chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

4. Phân chia di sản

4.1. Phân chia di sản theo di chúc

 Di chúc là sự thể hiện ý chí của người để lại di sản về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết cho những người thừa kế, do đó phân chia di sản theo di chúc chính là phân chia di sản theo ý chí của người để lại di sản. Vì vậy, cần căn cứ vào di chúc để phân chia đúng theo ý nguyện của người chết. Khi phân chia di sản theo di chúc cần lưu ý xác định có những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc hay không, và những người này đã được hưởng ít nhất 2/3 của một suất thừa kế nếu di sản được chia theo pháp luật hay chưa. Việc phân chia di sản theo di chúc có thể theo một trong trường hợp sau:

Nếu trong di chúc, người để lại di sản không xác định rõ phần di sản của từng người thừa kế thì di sản sẽ được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc. Toàn bộ di sản sẽ được định giá thành tiền và chia đều cho những người thừa kế được chỉ định trong di chúc (trừ trường hợp những người thừa kế có thỏa thuận khác).

Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó, đồng thời cũng sẽ phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp di chúc chỉxác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

4.2. Phân chia di sản theo pháp luật

 Khi rơi vào những trường hợp chia thừa kế theo pháp luật như đã liệt kê ở phần trên thì di sản sẽ được chia theo pháp luật. Khi chia di sản pháp luật cần lưu ý một số vấn đề:

Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật. Dù chia bằng hiện vật theo yêu cầu của những người thừa kế nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc: những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản khi hàng thừa kế trước không còn ai, và những người ở cùng một hàng thừa kế thì được hưởng di sản bằng nhau. Do đó, cần định giá toàn bộ khối di sản, và xác định số người thừa kế để xác định được một suất thừa kế theo pháp luật. Số người thừa kế theo pháp luật sẽ không tính những người thừa kế không có quyền hưởng di sản, những người thừa kế bị truất quyền hưởng di sản; chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản (không có thừa kế thế vị); người thừa kế từ chối nhận di sản. Khi đã xác định được một kỉ phần bắt buộc thì người thừa kế nào nhận hiện vật được xác định là có giá trị lớn hơn sẽ phải trích phần chênh lệch cho những người thừa kế khác nhận phần hiện vật có giá trị nhỏ hơn (trừ trường hợp những người thừa kế có thỏa thuận khác).

Nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng

4.3. Hạn chế phân chia di sản

Với ý nghĩa để tôn trọng ý chí của người để lại di sản, cũng như đảm bảo cuộc sống ổn định của những người thừa kế, pháp luật quy định về trường hợp hạn chế phân chia di sản thừa kế, theo đó:

Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

B. TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT

I. QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN

1. Năm 1995 do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha mẹ Nguyễn Văn N  đã cho N làm con nuôi một gia đình hiếm muộn và N mang họ theo họ của cha nuôi là Trần Văn N. Lúc đầu cha mẹ nuôi của N rất tốt nhưng sau đó mấy năm tình cảm của cha mẹ nuôi dành cho N nhạt dần do mẹ nuôi của N sinh được 2 em. 

Sống trong gia đình có sự phân biệt giữa con đẻ và con nuôi đã khiến N thấy mặc cảm, buồn chán vì thế đôi khi N có những hành động không đúng khiến cha mẹ nuôi bực mình. 

Sau nhiều năm tìm kiếm, năm 21 tuổi, N đã tìm lại được cha mẹ đẻ của mình. Cha mẹ đẻ của N lúc này cũng  rất muốn nhận lại con và thay đổi họ tên của con theo họ của cha đẻ nhưng cha mẹ nuôi không đồng ý.

N có quyền thay đổi lại họ theo họ của cha đẻ hay không?

Trả lời: 
Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định 

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sauđây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ,họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họtrước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ”
Theo quy định tại Điều 26 Luật hộ tịch, quyền thay đổi họ, tên theo quy định của Bộ luật dân sự là quyền thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 và khoản 3 Điều 13 của Luật nuôi con nuôi, thì trong trường hợp này, bố mẹ nuôi của N có hành vi phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi, N đã thành niên nên N hoặc bố mẹ đẻ của N có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi. 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015, khi N thôi không làm con nuôi, N hoặc cha, mẹ đẻ của N có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ tên của N theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ.

II. QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

2. Ông B nhặt được chiếc đồng hồ do anh A đánh rơi trị giá 800.000 đồng và không thông báo cho chính quyền hay công an xã để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết. Hơn một năm sau, anh A tình cờ nhìn thấy ông B đeo chiếc đồng hồ đó nên đã đến đòi ông B trả lại chiếc đồng hồ cho mình. Ông B không đồng ý vì cho rằng từ khi nhặt được đến nay đã hơn một năm nên chiếc đồng hồ đó thuộc sở hữu của ông B. Trong trường hợp này, quyền sở hữu của anh A có được pháp luật bảo vệ không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 164 Bộ luật dân sự năm 2015, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái với quy định của pháp luật.

 Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 166 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

2. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có quyền khác đối với tài sản đó”.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, anh A có quyền đòi lại chiếc đồng hồ của mình đã bị ông B chiếm hữu. 

Trường hợp ông B nhặt được chiếc đồng hồ do anh A đánh rơi nhưng thông báo cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Công an nơi gần nhất để thông báo công khai mà sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được vẫn không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì chiếc đồng hồ đó mới thuộc sở hữu của ông B.

3. A mua xe đạp của B trị giá 800.000 đồng mà không biết đây là xe B ăn trộm của C. Sau 06 tháng, C phát hiện chiếc xe đạp A đang sử dụng là của mình nên đòi lại. A không đồng ý trả lại. Xin hỏi, trong trường hợp này, quyền lợi của các bên được giải quyết như thế nào?
Trả lời:

Khoản 1 Điều 166 Bộ luật dân sự 2015 quy định: 

“Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật”. 

Khoản 1 Điều 579 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này”.

Điều 236 Bộ luật dân sự 2015 quy định: " Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác".

Nhận thấy, A mua xe đạp của B với giá 800.000 đồng mà không biết đây là xe B ăn trộm của C nên A là người chiếm hữu ngay tình. Thời gian A sử dụng xe đạp công khai, liên tục là 06 tháng nên không thể trở thành chủ sở hữu của chiếc xe đạp. 

Điều 167 Bộ luật dân sự 2015 quy định, chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu..

Điều 582 Bộ luật dân sự 2015 quy định, trường hợp người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật đã giao tài sản cho người thứ ba thì khi bị chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản yêu cầu hoàn trả, người thứ ba có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác; nếu tài sản đó đã được trả bằng tiền hoặc có đền bù thì người thứ ba có quyền yêu cầu người đã giao tài sản cho mình bồi thường thiệt hại

Điều 583 Bộ luật dân sự 2015 quy định, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì phải thanh toán chi phí cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị của tài sản..

Do đó, C có quyền đòi lại A xe đạp và phải thanh toán những chi phí cần thiết mà A đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị của tài sản (nếu có); A có quyền yêu cầu B bồi thường thiệt hại - trả lại 800.000 đồng và yêu cầu C thanh toán những chi phí cần thiết mà A đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị của tài sản (nếu có).

4. Cháu V (10 tuổi) trong lúc nấu cơm, do sơ ý đã để lửa bén vào đống củi để trong bếp. Sợ quá, cháu hô hoán kêu cứu. Vừa may, anh D đi ngang qua thấy vậy liền vơ vội cái chăn thuộc loại đắt tiền của nhà bà H phơi gần đó, nhúng nước chụp lên đống củi đang cháy. Đám cháy được dập tắt nhưng cái chăn cũng bị hỏng, không dùng được nữa. Vậy bà H có quyền yêu cầu anh D bồi thường cho mình vì cái chăn bị hỏng không?

Trả lời: 

Về nguyên tắc, chủ sở hữu tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của mình bồi thường thiệt hại. 

Tuy nhiên, Điều 171 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, trong tình thế cấp thiết, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản không được cản trở người khác dùng tài sản của mình hoặc cản trở người khác gây thiệt hại đối với tài sản đóđể ngăn chặn, làm giảm mối nguy hiểm hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ xảy ra.

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản bị thiệt hại trong tình thế cấp thiết được bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 595 của Bộ luật dân sự.

 Theo quy định tại Điều 595 Bộ luật dân sự năm 2015, trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bị thiệt hại.

 Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, thì vụ cháy xảy ra là tình thế cấp thiết. Khi đó, anh D cần phải hành động nhanh để ngăn chặn nguy cơ cháy lớn lan sang các nhà xung quanh. Bà H - chủ sở hữu tài sản - có trách nhiệm tuân theo các quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết. Do đó, anh D không phải bồi thường thiệt hại cho bà H. Em V là người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại cho bà H, nhưng em V mới 10 tuổi nên bố mẹ em V phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bà H theo quy định tại Điều 586 Bộ luật dân sự năm 2015.

5. Từ ngày nhà ông B mang cái máy xẻ gỗ ra trước cổng nhà để cưa xẻ thì khắp ngõ chỗ nào cũng thấy mùn cưa. Nhà bà H ở liền kề nhà ông B, không những hàng ngày phải chịu tiếng ồn của máy mà còn phải chịu cảnh sân vườn lúc nào cũng phủ đầy bụi gỗ. Nhiều lần bà H yêu cầu ông B phải có biện pháp che chắn, nhưng ông B vẫn không làm theo yêu cầu của bà H. Xin cho biết trong trường hợp này, nghĩa vụ của ông B được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 172 Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định rõ nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc bảo vệ môi trường. Theo đó, khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp trên, ông B, khi cưa xẻ gỗ phải có biện pháp che chắn không để mùn cưa, bụi gỗ bay lung tung làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm và ảnh hưởng môi trường xung quanh. Nếu ông không thực hiện, gây ô nhiễm môi trường quá mức quy định thì có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6. Nửa tháng nay, từ ngày anh C sắm được bộ giàn âm thanh mới, cứ về khuya là anh lại mở nhạc. Các hộ liền kề trong khu tập thể đã nhiều lần yêu cầu anh C bảo đảm sự yên tĩnh chung, không được làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhưng anh C cho rằng việc mở nhạc to hay nhỏ là quyền của anh, không liên quan đến các hộ liền kề. Vậy hành vi của anh C có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Điều 173 của Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định rất rõ nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không được lạm dụng quyền để gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Như vậy, việc anh C thường xuyên mở nhạc to, gây ồn, thiếu ý thức tôn trọng cuộc sống của những người hàng xóm là trái với quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. Nếu anh C vẫn tiếp tục gây ồn quá mức quy định thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 6 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

7. Ông M trồng cây bưởi trong vườn nhà mình, nhưng có vài cành bưởi vươn sang phần đất nhà bà Ng. Đến khi thu hoạch bưởi, ông M định sang nhà bà Ng để trẩy quả nhưng bà Ng không đồng ý với lý do quả bưởi ở phần đất của ai thì người đó được hưởng. 
Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015, người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, ông M đã vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, ông M muốn thu hoạch bưởi trên cành vươn sang nhà bà Ng thì phải hỏi ý kiến bà Ng và được bà Ng đồng ý. Tuy nhiên, hai gia đình nên thoả thuận để cùng thụ hưởng phần quả trên những cành bưởi vươn sang đất nhà bà Ng, không nên chỉ vì mấy quả bưởi mà làm mất đi tình làng nghĩa xóm.

8. Nhà ông S và nhà bà Y liền kề nhau, ranh giới giữa khoảng sân của hai nhà là một hàng rào râm bụt. Ông S xây lại nhà và có bàn với bà Y là mỗi gia đình bớt một ít đất để xây tường rào chung, nhưng bà Y không đồng ý. Theo bà Y, ông S muốn xây tường rào thì cứ xây trên phần đất nhà mình chứ không được lấn sang đất nhà bà. Ông S lại cho rằng vì lợi ích chung nên ông vẫn xây ở đúng vị trí của hàng rào râm bụt cũ. Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Khoản 1 và khoản 2 Điều 176 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ”.

Đối chiếu quy định trên, nếu ông S và bà Y không thoả thuận được với nhau về vị trí xây tường làm mốc giới ngăn cách giữa hai nhà, thì ông S chỉ được xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. 

9. Nhà của A và nhà của B (nhà bên cạnh) đều là nhà cấp 4 và đều đang ở trạng thái có thể sử dụng bình thường nhưng do A phá dỡ nhà cũ để xây nhà mới (nhà kiên cố 4 tầng) nên đến nay mặc dù nhà của A chưa kịp hoàn thiện nhưng nhà của B đã có hiện tượng tuờng bị nứt ngang và có nguy cơ bị sập. Ông B yêu cầu ông A ngừng thi công vì nếu tiếp tục xây sẽ gây ra thiệt hại, nhưng ông A chỉ hỗ trợ cho ông B một khoản tiền rồi lại tiếp tục xây vì cho rằng ông đã được cấp phép xây dựng bốn tầng nên ông có quyền xây dựng. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?

Trả lời:
Điều 174 Bộ luật dân sự năm 2015 về nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng qui định: 

“Khi xây dựng công trình, chủsở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật vềxây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, thì ông A là chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng theo yêu cầu của B. Việc ông A xây dựng đã làm lún, nứt nhà ông B nên ông A phải bồi thường thiệt hại. Như vậy, việc ông A cho rằng ông được cấp phép xây dựng bốn tầng nên ông có quyền xây tiếp là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

10. Ông H đào giếng sát chân tường nhà ông A. Ông A cho rằng ông H làm như vậy thì nhà ông sẽ bị hỏng. Nhưng ông H cho rằng đất thuộc quyền sử dụng của ông thì ông có quyền sử dụng theo mục đích riêng của mình. 
Hỏi việc làm của ông H có bảo đảm đúng với quy định về an toàn đối với công trình xây dựng liền kề hay không?

Trả lời:


Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 177 Bộ luật dân sự năm 2015, khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định.

Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì chủ sở hữu tài sản đó phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản khác.

Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh quy định này thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải bồi thường.

Đối chiếu với quy định trên, việc ông H cho rằng đất thuộc quyền sử dụng của ông thì ông có quyền sử dụng theo mục đích riêng của mình là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bởi vì, chủ sở hữu công trình xây dựng phải có nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng liền kề.

11. Gia đình ông A và bà B ở cạnh nhau. Ông A sửa nhà và định mở thêm cửa sổ, nhưng vì cửa sổ trông thẳng sang nhà bà B nên các con bà B không đồng ý cho ông A mở thêm cửa sổ. Xin cho biết, pháp luật có quy định về vấn đề này không?

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 271 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về vấn đề này như sau: 

Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 7 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Xây dựng, thì chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ thông gió theo quy định sau: 

- Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2 m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi (chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2 m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà). 

- Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất là 2 m. 

- Trong trường hợp người có quyền sử dụng lô đất liền kề có thỏa thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2 m có thể mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép ngoài cùng cao hơn mặt sàn ít nhất là 2 m. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ; việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử. Riêng đối với các bức tường giáp khu đất công cộng (công viên, bãi đỗ xe) cơ quan quản lý xây dựng có thể cho phép mở một số cửa sổ cố định... Như vậy, chủ sở hữu bất động sản khi muốn mở cửa sổ, lỗ thông hơi phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đã nêu ở trên.

Căn cứ quy định này, nếu việc ông A mở thêm cửa sổ trông thẳng sang nhà bà B gây bất tiện cho sinh hoạt gia đình của nhà bà B, thì các con bà B không đồng ý cho mở là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

12. Nhà ông H liền kề với nhà ông M. Trên phần đất giáp ranh giữa hai nhà, ông M có trồng 02 cây nhãn. Theo thời gian, cây phát triển, nhiều cành ngả sang phần đất nhà ông H. Lá cây rụng nhiều tích tụ làm hư mái ngói nhà ông H. Hơn nữa, một cây còn bị nghiêng có nguy cơ đe dọa đổ sập vào nhà ông H. Đã nhiều lần ông H sang thương lượng với ông M về việc chặt các cành vươn sang đất nhà ông H và đốn cây nhãn bị nghiêng đi nhưng ông M không đồng ý. 
Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Vấn đề được hỏi quy định tại Điều 175 và Điều 177 của Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật dân sự quy định về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản như sau: Người sử dụng đất được sửdụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 177 Bộ luật dân sự năm 2015, trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.
Đối chiếu với quy định trên cho thấy, yêu cầu của ông H là chính đáng; nếu ông M không tự nguyện chặt cây có nguy cơ đổ xuống nhà ông H thì ông H có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chặt cây, chi phí chặt cây do ông M chịu.

13. Tôi là con trưởng trong dòng họ Ngô và được giao trông coi quản lý nhà thờ họ trên mảnh đất 1000m2. Vì cần tiền cho con đi học, tôi có rao bán một phần mảnh đất đó và đã thoả thuận được với người mua về giá cả. Đúng lúc hai bên đo đất và chuẩn bị giao nhận tiền, thì anh em họ Ngô ra can ngăn không cho tôi bán và nói rằng nhà thờ họ thuộc sở hữu chung của dòng họ, nếu tôi muốn bán phải có ý kiến của tất cả mọi người trong họ.
 Xin cho biết, theo quy định của pháp luật, tôi có quyền bán một phần mảnh đất đó không ?
Trả lời:

Đối với đất nhà thờ họ theo quy định của Luật đất đai năm 2013, thì thuộc quyền sử dụng chung của dòng họ. Theo khoản 5 Điều 100 Luật đất đai 2013 thì, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  

Điều 211 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

 Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

 Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia.

Đối chiếu với các quy định trên của pháp luật, thì việc anh tự ý bán đất thuộc sở hữu chung của dòng họ khi chưa được sự đồng ý của anh em trong dòng họ là trái với các quy định của pháp luật và việc dòng họ không đồng ý cho anh bán một phần mảnh đất đó là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

14. Tôi cùng năm người bạn góp tiền mua chung một căn hộ chung cư để cho người nước ngoài thuê và giao ước với nhau căn hộ này là sở hữu chung của 3 người với một điều kiện chỉ bán căn hộ này chia tiền sau mười năm kể từ ngày mua. Sau khi cho thuê được bốn năm thì có một người trong số chúng tôi đòi bán nhà để chia tiền trước thời hạn vì giá nhà đất hiện nay đang có nhiều biến động, bốn người còn lại không đồng ý? Trong trường hợp này nên giải quyết như thế nào?
Trả lời:

Trước hết phải khẳng định rằng đây là tài sản chung của tất cả những người cùng góp vốn, vì vậy khi muốn phân chia khối tài sản chung này phải được sự đồng ý của những người cùng góp vốn. 

Điều 219 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về vấn đề chia tài sản chung như sau:  

- Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.

-  Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Như vậy, nếu các bạn đã thoả thuận chỉ bán căn hộ thuộc sở hữu chung của năm người để chia tiền cho các chủ sở hữu sau mười năm kể từ ngày mua, thì mỗi người trong số các bạn chỉ có quyền yêu cầu bán căn hộ đó để chia khi hết thời hạn đó.  

15. Trong khi đào ao để nuôi cá, khi đào đến độ sâu khoảng 3m, gia đình ông A đào được một chiếc rương (hòm) gỗ, bên trong có đựng một chiếc lư đồng, bát đĩa, một số đồ thờ cúng khác bằng đồng đen. Khi phát hiện  ra các đồ vật trên, ông A các con đến Ủy ban nhân dân xã khai báo nhưng các con ông không đồng ý và đem giấu các đồ vật đó trong nhà. Tuy nhiên, ông M, trưởng thôn đã biết việc gia đình ông A đào được chiếc rương gỗ và các đồ vật bên trong nên đến khuyên nhủ, động viên gia đình ông nên báo chính quyền để có hướng giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật nhưng các con ông A vẫn không đồng ý. Hỏi, hành vi không trên của các con ông A có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 187 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định, người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên của pháp luật, khi phát hiện chiếc rương với các đồ vật trong rương, gia đình ông A có trách nhiệm thông báo kịp thời và giao nộp toàn bộ số đồ vật được tìm thấy cho Ủy ban nhân dân xã hoặc công an xã.  

Trường hợp những đồ vật mà gia đình ông phát hiện được xác định những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà gia đình ông lại cố tình không thông báo, không giao nộp thì có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, cụ thể:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm.

16. Nhà bà M và bà H ở sát nhau. Hai nhà thoả thuận xây một bức tường rào chung. Bà M nhận lo toàn bộ gạch để xây tường, bà H nhận mua cát, ximăng. Vài năm sau, do có mâu thuẫn, xích mích giữa hai nhà, bà M tự ý cho con trai phá bức tường để lấy lại gạch. Bà M làm như vậy có đúng không?
Trả lời:

Khoản 1 Điều 226 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo thành vật mới không chia được thì vật mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời điểm trộn lẫn.

Đối chiếu với quy định nêu trên, về nguyên tắc, trước khi phá bức tường, bà M phải trao đổi, bàn bạc với bà H vì bức tường đã thuộc sở hữu chung của hai nhà kể từ thời điểm nó được xây lên, việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 218 Bộ luật dân sự năm 2015). Do đó, việc làm của bà M là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

17. Trên đường đi làm về, ông A phát hiện thấy một hộp xốp to trên đoạn đường quốc lộ đoạn tiếp giáp ngõ vào nhà ông. Ông mở thùng xốp thì thấy bên trong có một bộ máy tính. Ông A đã mang về nhà cho con trai dùng. Sau đó một tháng, ông N có đến nhà ông A xin lại chiếc máy tính vì cho rằng hôm chuyển nhà đi qua đoạn đường này, do buộc đồ không cẩn thận nên đã làm rơi bộ máy tính. Tuy nhiên, ông A nói đã cho con trai bộ máy tính để dùng nên muốn trả ông N bằng tiền. Ông N không đồng ý. 
Đề nghị cho biết quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp như thế này được giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 230 Bộ luật dân sự 2015, người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

 Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

- Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

-  Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc ông A không thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại là vi phạm pháp luật. Ông A là người chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật.

Khoản 1 Điều 166 Bộ luật dân sự 2015 quy định: 

“Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật”. 

Khoản 1 Điều 579 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này”.

Như vậy, ông A có nghĩa vụ hoàn trả cho ông N chiếc máy tính. Trong trường hợp, ông A muốn hoàn trả bằng tiền thì phải thỏa thuận với ông N và được ông N đồng ý.

18. Gia đình bà A nuôi ngỗng để tăng thu nhập. Khi lùa ngỗng từ đồng về nhà, bà A phát hiện đã có thêm năm con ngỗng khác nhập vào đàn ngỗng nhà bà. Bà A đã đi hỏi các gia đình có nuôi ngỗng gần đó và báo với UBND xã thông báo công khai nhưng không thấy gia đình nào báo mất ngỗng. Bà A đã nuôi ghép số ngỗng đó cùng đàn ngỗng của nhà mình được gần hai tháng thì có ông B ở thôn bên đến tìm và nói rằng, năm con ngỗng đó là của nhà ông bị lạc nên muốn nhận lại. Bà A không đồng ý trả lại ngỗng cho ông B vì bà đã có công chăm sóc chúng gần hai tháng nên giữa hai bên xảy ra tranh chấp. Vậy, trường hợp này phải giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Điều 232 Bộ luật dân dân sự năm 2015 quy định về xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc như sau: 

“1. Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm”.

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên thì sau một tháng, kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã thông báo công khai mà không có người đến nhận thì năm con ngỗng đó thuộc sở hữu của bà A. Như vậy, tính từ khi Ủy ban nhân dân xã thông báo công khai việc bà A phát hiện có 5 con ngỗng khác nhập vào đàn ngỗng nhà bà tới thời điểm ông B đến gặp bà A để đòi lại số ngỗng bị thất lạc là đã gần 2 tháng, nên bà A không phải trả lại năm con ngỗng đó cho ông B.

19. Ông A đi trồng sắn và bắt được 1 con trâu thả rông trên đồi nhà mình. Sau khi đem trâu về, ông đã thông báo cho Uỷ ban nhân dân xã để thông báo trên loa truyền thanh xã nhưng không ai thấy đến nhận. Nuôi được 1 tháng, con trâu sinh ra 1 con nghé. 5 tháng sau kể từ khi ông bắt được trâu thì ông B người xã bên tìm đến đòi trâu. Ông A chỉ đồng ý trả lại ông B con trâu vì cho rằng con nghé sinh ra trong thời gian ông nuôi trâu nên thuộc quyền sở hữu của ông. 

Hỏi trường hợp này con nghé thuộc quyền sở hữu của ai?

Trả lời:

Theo Điều 231 Bộ luật dân sự 2015 về xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc quy định:
“1. Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia súc.

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc”.
Căn cứ vào quy định trên của pháp luật, ông A có quyền yêu cầu ông B hoàn trả tiền công nuôi giữ trâu và các chi phí khác (nếu có) cho ông A và hưởng ½ giá trị của con nghé. 
20. Nhà ông B và nhà ông T thầu hai đầm ở sát nhau để nuôi cá. Sau một trận mưa rào, cá từ đầm nhà ông B tràn sang đầm nhà ông T. Ngay sau đó, ông T bắt cá trong đầm nhà mình để đem bán. Ông B sau khi biết chuyện đã yêu cầu ông T phải trả lại cá cho nhà ông. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Ông B có quyền yêu cầu ông T trả lại số cá tràn sang đầm nhà ông T nếu cá nhà ông có dấu hiệu khác biệt, không giống với cá được nuôi ở đầm nhà ông T (giống cá, thời kỳ phát triển của cá…). 

Điều 233 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, khi vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ của người khác thì thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, hồ đó. Trường hợp vật nuôi dưới nước có dấu hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu của mình thì người có ruộng, ao, hồ đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu vật nuôi dưới nước đó thuộc về người có ruộng, ao, hồ. 

21. Nhà ông H ở phía trong, nhà ông S ở phía ngoài. Theo thỏa thuận ông S dành cho ông H một lối đi ra đến đường công cộng và ông H đã thanh toán cho ông S một khoản tiền. Nhưng khi ông S bán ngôi nhà của mình cho anh K thì anh K lại không đồng ý cho ông H sử dụng lối đi đó nữa. Xin hỏi anh K có được quyền làm như vậy không?

 Trả lời:

Điều 245 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền). 

Điều 247 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

 Việc chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu tài sản cho người khác không phải là căn cứ để chấm dứt các quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định tại Điều 256 Bộ luật dân sự năm 2015.

Đối chiếu với các quy định trên, việc ông S bán nhà cho anh K không làm chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề của ông H. Việc làm của anh K vi phạm quy định của pháp luật hiện hành.

22. Nhà bà V và nhà ông T sát cạnh nhau. Khi sửa nhà, bà V làm thêm mái tôn che mưa nhưng lại không làm đường ống thoát nước. Mỗi khi trời mưa nước từ mái tôn nhà bà V lại chảy sang mái nhà ông T và thấm xuống các phòng bên dưới. Khi ông T yêu cầu bà V phải làm đường ống thoát nước thì bà V lại cho rằng việc nhà ông T bị thấm là do xử lý chống thấm trần nhà không tốt, việc này không liên quan đến bà. Xin cho biết pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Trước khi bà V sửa nhà, mái nhà ông T không bị thấm. Vì vậy, nguyên nhân việc nhà ông T bị thấm khi trời mưa là do nước mưa chảy từ mái tôn nhà bà V sang. Ông T đề nghị bà V là đường ống thoát nước mưa là hoàn toàn chính đáng.

Việc bà V không làm đường ống thoát nước mưa, để nước chảy sang trần nhà ông T là không phù hợp với quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa.

Theo quy định tại Điều 250 Bộ luật dân sự năm 2015 về nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa thì chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề.
23. Nhà ông K và nhà ông H ở gần nhau chung sân. Ông K đang sửa nhà, cống thoát nước ở sân lại tắc nên nước thải tràn ra phía sân trước nhà ông H. Ông H yêu cầu ông K thông tắc cống hoặc làm tạm rãnh thoát nước ra nơi quy định nhưng ông K cứ chây ỳ. Xin cho biết pháp luật có quy định về vấn đề này không?

Trả lời: 

 Điều 251 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải như sau: 

Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng.

Căn cứ quy định này, yêu cầu của ông H là hợp lý và đúng pháp luật. Ông K có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của ông H.

24. Ông A có thửa đất 215m2 đã tách làm 2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (một sổ 65m2, một sổ 150m2). Năm 2013, ông A chuyển nhượng cho bà B nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông A gồm thửa đất 65m2 và 15m2 đất trong thửa đất 150m2 để làm lối đi. Trước khi chuyển nhượng, 15m2 đất này là lối đi chung của 2 thửa đất, nhưng do ông A còn lối đi khác nên chuyển nhượng luôn lối đi này cho bà B. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà B thì Ủy ban nhân dân không thể hiện trong đó có lối đi chung với ông A mà nhập luôn diện tích lối đi vào thửa đất của bà B). Năm 2014, ông A chuyển nhượng 60m2 đất cho ông C. Sau khi làm thủ tục sang tên và nhận bàn giao đất, ông C mở cổng ra lối đi của bà B (đất của ông C chỉ có thể mở cổng ra lối đi của bà B hoặc mở lối đi khác trên phần đất của ông A). Khi ông C làm cổng, bà B đã đóng cổng phía ngoài và không cho ông C đi chung. Hai bên xảy ra tranh chấp. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật phải giải quyết thế nào?
Trả lời:
Trong tình huống trên, bà B đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông A bao gồm diện tích 65m2 và 15m2. Thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất theo luật định nên quyền sử dụng đối với toàn bộ thửa đất 80m2 là của bà B.

Do ông C không tìm hiểu kỹ vị trị và lối đi trước khi mua đất nên đã nhận chuyển quyền sử dụng đất mà không có lối đi. Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 về quyền về lối đi qua quy định: 

“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc khôngđủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù”. 
Như vậy, ông C có quyền yêu cầu ông A dành một lối đi trên phần đất của ông A ra đường công cộng cho mình (vì ông C mua đất của ông A) hoặc thoả thuận với bà B để cho mình đi chung và phải đền bù thiệt hại cho người đã tạo lối đi cho ông. Việc thiết lập quyền sử dụng này do các bên tự thỏa thuận hoặc ông C có thể kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Một trong hai ông bà là ông A hoặc bà B có nghĩa vụ phải mở lối đi cho ông C tùy thuộc vào mức độ thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Ngược lại ông C sẽ phải đền bù cho người tạo lối đi cho mình tuỳ vào thoả thuận giữa hai bên.

25. Nhà ông T ở phía trong, nhà ông B ở phía ngoài. Ông T muốn mắc điện thoại nhưng lại phải kéo dây qua nhà ông B. Ông B không đồng ý vì cho rằng  như thế ảnh hưởng đến mỹ quan nhà mình. Xin cho biết pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?  

Trả lời: 

Điều 255 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác như sau :

Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Căn cứ quy định nêu trên, ông T có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua nhà ông B một cách hợp lý và phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho sinh hoạt của gia đình ông B.

26. Do vị trí của thửa đất mà đường ống thoát nước nhà ông M đi ngang qua nhà ông C để ra đến đường thoát nước công cộng. Ông D mua lại căn nhà ông C và xây nhà mới. Trong quá trình thi công đã san lấp luôn đường thoát nước sinh hoạt nhà ông M, khiến cho gia đình ông M gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. 

Ông M có thể yêu cầu ông D dành cho nhà mình một lối thoát nước sinh hoạt thay thế đường thoát nước sinh hoạt đã bị san lấp không?

Trả lời:

Việc ông D san lấp bít kín đường thoát nước đã có từ trước của nhà ông M là vi phạm pháp luật dân sự. Điều 252 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề như sau:

"Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại".

Như vậy, nếu căn nhà của ông M có vị trí tự nhiên mà việc thoát nước buộc phải qua bất động sản của ông D thì ông D phải dành một lối thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

Tuy nhiên, ông M phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho nhà ông D khi lắp đặt đường thoát nước, nếu gây  thiệt hại thì phải bồi thường. 
27. Ông C có thửa ruộng trồng lúa ven chân đồi. Nằm giữa cách nguồn nước tưới tiêu và thửa ruộng của ông là thửa ruộng của ông T. Trước đây, khi ông C và ông T hoà thuận với nhau, ông C thường dẫn và tháo nước nước vào ruộng nhà mình bằng cách đi qua ruộng nhà ông T. Nay ông C và ông T phát sinh mâu thuẫn gay gắt nên ông T cấm không cho ông C dẫn nước đi qua ruộng nhà mình. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Điều 253 Bộ luật dân sự năm 2015 về quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác quy định: 

“Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường”.

Như vậy căn cứ vào Điều 253 Bộ luật dân sự năm 2015 và các tình tiết được nêu trên, có thể nói rằng ông T mặc dù là người chủ của thửa ruộng mà ông C dẫn nước đi qua nhưng ông T không có quyền ngăn cấm việc ông C dẫn nước qua ruộng của mình để tưới tiêu cho ruộng của nhà ông C. Do vậy, việc ông T đơn phương ngăn cấm không cho ông C dẫn nước qua ruộng nhà mình là vi phạm pháp luật.

III. GIAO DỊCH DÂN SỰ, NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

28. Con trai tôi năm nay 17 tuổi. Cháu được ông bà nội cho một số tiền lớn. Gần đây do bạn bè rủ rê, lôi kéo nên cháu nhất định đòi chúng tôi trao số tiền nói trên để cháu đầu tư kinh doanh. Chúng tôi đã khuyên bảo và giải thích cho cháu nhưng cháu không nghe vì cháu cho rằng số tiền này là tiền riêng của cháu nên cháu có toàn quyền quyết định. Về phía gia đình chúng tôi thấy việc kinh doanh này hết sức mạo hiểm nên rất lo lắng và không muốn cho cháu thực hiện. 

Do vậy chúng tôi muốn biết chúng tôi có quyền can thiệp vào quyết định của cháu hay không?
Trả lời:

Theo Điều 20 Bộ luật dân sự năm 2015, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi là người chưa thành niên. Những người này chưa phải là người đã phát triển đầy đủ và toàn diện về trí tuệ, tuy nhiên, họ là người đã có trình độ nhất định về nhận thức và hiểu biết về cuộc sống. 

Xuất phát từ việc đánh giá người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi là có trình độ nhất định về nhận thức và hiểu biết về cuộc sống nên pháp luật cho phép họ được thực hiện một số giao dịch nhất định cũng như có quyền định đoạt nhất định tài sản riêng của mình. Trên cơ sở này khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 77 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, nếu có tài sản riêng thì có quyền định đoạt tài sản riêng của mình, tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của những người này trong trường hợp họ có thể có những quyết định thiếu chín chắn do khả năng nhận thức chưa thật đầy đủ, pháp luật cũng quy định việc người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy dịnh của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. 

Trong trường hợp nêu trên do con của ông bà mới 17 tuổi và cháu lại muốn dùng số tiền lớn mà ông cháu đã cho để tiến hành đầu tư kinh doanh nên nhất thiết cháu phải có sự đồng ý của ông bà. Do vậy, sự can thiệp của ông bà là đúng và được pháp luật cho phép.

29. A là hàng xóm của B, A bán cho B chiếc xe máy với giá 30 triệu đồng, có làm hợp đồng mua bán xe máy viết tay nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Một tuần sau, tình cờ có người bạn lâu ngày đến chơi và nói A không nên bán chiếc xe máy đó vì chiếc xe có biển số đẹp, màu sơn hợp phong thủy nên đem lại nhiều may mắn trong việc buôn bán của A. Sau đó, A sang gặp B đề nghị được lấy lại xe máy, đồng thời sẽ trả lại B 30 triệu tiền bán xe. B không đồng ý trả xe, vì mặc dù biết giá 30 triệu là đắt nhưng bản thân B cũng rất thích chiếc xe với biển số đẹp nên không đắn đo về giá cả khi mua xe. Trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào?

Trả lời:
Trường hợp này, việc mua bán chỉ được thể hiện dưới hình thức hợp đồng mua bán xe ký tay giữa hai bên đã vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, cụ thể như sau:

Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe như sau: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”. 

Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó”. 

Theo đó, B mua xe của A có lập hợp đồng mua bán xe và có chữ ký của hai bên nhưng không được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật nên đã vi phạm pháp luật về hình thức hợp đồng.

Điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: 

“Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”.

Trường hợp này, văn bản mua bán có vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực, nhưng bên bán và bên mua đã thực hiện nghĩa vụ giao tài sản và giao tiền thì anh B là bên mua có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó và không phải trả lại cho anh A là bên bán chiếc xe máy.

30. A là người muốn mua xe máy của B nhưng biết B không muốn bán xe. Lợi dụng việc B không uống được rượu, A đã mời B đi uống rượu và chuốc rượu cho B thật say rồi yêu cầu B ký vào giấy bán xe cho mình. Vì quá say rượu, B đã ký vào hợp đồng mua bán xe má‎y. Cùng với việc ký kết hợp đồng mua bán xe đó, A và B cũng ngay lập tức thực hiện việc giao cho nhau xe và tiền.    
Sau đó, B gặp A để trả tiền và muốn lấy lại xe vì cho rằng hôm đó say rượu, không tỉnh táo nên mới đồng ý bán xe. A không đồng ý với yêu cầu của B. Hỏi B có thể đòi lại được chiếc xe máy mà B đã bán cho A hay không?

Trả lời:

Theo tình huống nêu trên, mặc dù không có tình tiết cụ thể nói đến năng lực của A và B trong lĩnh vực xác lập và thực hiện hợp đồng nên ta có thể giả thiết A và B đều là những người mà theo pháp luật quy định được quyền xác lập, thực hiện hợp đồng mua bán xe máy. 

Tuy nhiên, mặc dù coi A và B là những người được quyền xác lập, thực hiện hợp đồng mua bán xe máy nhưng chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng yếu tố này không phải là yếu tố duy nhất để đi đến kết luận sau khi đã tỉnh rượu B có thể đòi lại được chiếc xe máy mà B đã bán cho A. Bởi theo Điều 123 Bộ luật dân sự năm 2015, một người mặc dù có năng lực hành vi dân sự nhưng nếu ở thời điểm xác lập giao dịch dân sự do những nguyên nhân khác nhau mà người này không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì sau đó người này có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự mà mình đã xác lập là vô hiệu.

Không nhận thức và điều khiển được hành vi của mình được hiểu là người thực hiện hành vi có những biểu hiện thiếu lôgic, bất hợp lý mà bất cứ một người bình thường nào trong một hoàn cảnh bình thường sẽ không hành động như vậy.

Như vậy, trong trường hợp này cả anh A và anh B đều là người có năng lực hành vi dân sự nhưng do anh B quá say rượu nên ở thời điểm xác lập hợp đồng mua bán xe máy anh B đã không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Mặt khác, việc anh A xác lập hợp đồng mua bán xe máy với anh B sẽ không thể xảy ra nếu anh B không rơi vào trạng thái say rượu bởi theo tình tiết đã nêu trong phần câu hỏi anh A không muốn bán xe máy. 

Trường hợp này, hợp đồng mua bán xe giữa A và B sẽ không có hiệu lực pháp luật bởi nó đã được xác lập trên cơ sở một bên chủ thể không nhận thức được hành vi của mình (B vì quá say rượu đã ký hợp đồng). Điều mà ở trong tình trạng không say rượu B sẽ không bao giờ xác lập hợp đồng mua, bán xe đó.

Ngoài ra, trường hợp này chúng ta nhận thấy hợp đồng mua bán xe máy nói trên được xác lập trên cơ sở việc A đã cố tình ‎ lợi dụng việc B không uống được rượu nên đã mời B đi uống rượu và chuốc rượu cho B thật say nhằm làm cho B không còn khả năng tự chủ khi xác lập hợp đồng. Đây là việc làm có tính toán của A với động cơ xấu, do vậy theo khoản 4 Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015 nếu vì việc giao kết hợp đồng này mà B bị thiệt hại thì A còn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho B.
31. A 14 tuổi cần tiền chơi điện tử nên đã bán cho ông K là người thợ sửa xe đạp ở đầu ngõ phố nơi A đang ở chiếc xe đạp mini Nhật với giá 1.500.000 đồng. Sau khi bán xe cho ông K được một tuần, cha mẹ A phát hiện ra chiếc xe đạp của A không còn. Sau nhiều lần tra hỏi, cha mẹ A biết được A đã bán chiếc xe nói trên cho ông K. Thấy vậy, cha mẹ A liền tìm gặp ông K nói chuyện và xin chuộc lại chiếc xe nói trên nhưng ông K không đồng ý vì cho rằng việc mua bán giữa ông và A là hoàn toàn tự nguyện và ông lại rất thích chiếc xe đó. Cha mẹ A lại cho rằng yêu cầu chuộc lại chiếc xe từ ông K là hoàn toàn chính đáng bởi con của họ (A) còn nhỏ dại nên chưa hiểu biết việc đã làm.

Pháp luật quy định về trường hợp này như thế nào?
Trả lời:

Theo Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015 để giao dịch dân sự (hợp đồng mua bán xe đạp mini Nhật) có hiệu lực pháp luật, giao dịch này phải thoả mãn các điều kiện nhất định. 

Đối với em A:

Theo Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. 

A là người từ đủ 6 đến dưới 18 tuổi, do vậy A chỉ có thể tự mình xác lập, thực hiện những giao dịch dân sự nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. 

Việc A “cần tiền chơi điện tử” nên “bán xe” không phải là một giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt hàng ngày của A. Ngoài ra, việc bán xe (hợp đồng bán xe) do xác lập, thực hiện hoàn toàn không được sự đồng ý của cha mẹ (người đại diện theo pháp luật). 

Đối với ông K:

Ông K là thợ sửa xe đạp ở đầu ngõ phố nơi A đang ở nên ông K là người biết và buộc phải biết A là người chưa thành niên. Do đó, Việc ông K xác lập, thực hiện với A hợp đồng mua bán xe đạp với A cho thấy ông K đã cố ý (có lỗi) xác lập hợp đồng mua bán nói trên nhằm thu lợi.
Mặt khác, theo Điều 127 và khoản 1 Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005, về nguyên tắc một giao dịch dân sự sẽ vô hiệu khi thiếu một trong các điều kiện: 

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Vì các lý do nêu trên, có thể nhận thấy giao dịch được xác lập giữa A và ông K (hợp đồng mua bán chiếc xe đạp mini Nhật với giá 1.500.000 đồng) là vô hiệu do thiếu điều kiện người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. 

Việc cha mẹ A có quyền yêu cầu ông K cho chuộc lại chiếc xe đạp ông đã mua của K là phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu ông K không thực hiện, cha mẹ A có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Theo khoản 1 Điều 132 Bộ luật dân sự năm 2015, thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là hai năm, kể từ ngày người đại diện của người chưa thành niên biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch. 
32. Anh B cầm cố chiếc xe đạp để vay của ông A 500.000 đồng. Ông A thường xuyên sử dụng chiếc xe đạp của anh B và còn cho người khác mượn để sử dụng. Ông A có quyền làm như vậy không? 

Trả lời: 

Bên nhận cầm cố có những nghĩa vụ sau đây (Điều 313 Bộ luật dân sự năm 2015):

- Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

- Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

- Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

Bên nhận cầm cố có các quyền sau đây (Điều 314 Bộ luật dân sự năm 2015):  

- Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

- Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.

- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.

Như vậy, theo quy định của pháp luật ông A không được cho mượn và cũng không được sử dụng chiếc xe đạp nếu không có sự thỏa thuận với anh B.

33. Chị N có một mảnh đất có diện tích 60m2 chị thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất này cho anh T lấy 24 cây vàng. Anh T đã đặt cọc cho chị 8 triệu đồng. Sau khi nhận đặt cọc của anh T, chị N thay đổi ý định không chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất này nữa và trả lại anh T số tiền 8 triệu đồng đặt cọc. Anh T không đồng ý, anh yêu cầu ngoài số tiền đặt cọc, chị N còn phải chịu phạt 8 triệu đồng nữa. 

Yêu cầu của anh T đúng hay sai?

Trả lời:

Bộ luật dân sự nước ta quy định, một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là đặt cọc. Theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015, đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Để đảm bảo thực hiện việc xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chị N và anh T đã thoả thuận số tiền đặt cọc là 8 triệu đồng Việt Nam. Ngoài thoả thuận này anh T và chị N không có thoả thuận gì khác. Việc chị N thay đổi nghĩa vụ đã cam kết (không chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh T nữa), sẽ dẫn đến việc anh T có quyền yêu cầu chị N ngoài việc phải trả lại số tiền đặt cọc là 8 triệu đồng Việt Nam, còn phải trả thêm 8 triệu đồng Việt Nam. Như vậy, yêu cầu của anh T trong trường hợp này là hoàn toàn phù hợp với pháp luật.

34. Anh B có thuê tôi vận chuyển một lô hàng đến địa điểm Y trong thời hạn 36 giờ. Nhưng do trời mưa to, đường bị ngập lụt nên tôi đến chậm 3 tiếng đồng hồ. Anh B bắt tôi phải chịu phạt do thực hiện sai hợp đồng. Xin hỏi trong trường hợp này tôi có phải chịu trách nhiệm dân sự không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 351 Bộ luật dân sự năm 2015 thì, bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. 

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ.

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.

Như vậy, trong trường hợp này, việc bạn thực hiện không đúng thời hạn hợp đồng là do sự kiện bất khả kháng nên nếu trong hợp đồng thuê vận chuyển không có thỏa thuận khác thì bạn không phải chịu phạt vi phạm.

35. Ông K và ông H là người dân sống trong cùng một thôn. Một hôm, ông K mượn của ông H chiếc xe để lên lên tỉnh công tác. Khi vào chợ tỉnh mua sắm, ông K không gửi xe và cũng quên không khoá xe. Do sơ ý nói trên, chiếc xe ông mượn không may đã bị kẻ gian lấy cắp. Giá trị chiếc xe là 1 triệu đồng.

Ông K mới chỉ bồi thường cho ông H được 500 nghìn  đồng, số tiền còn lại ông K không trả, mặc dù ông H đã nhiều lần yêu cầu thanh toán, bởi ông K cho rằng đây là rủi ro, nay ông đã trả cho ông H 500 nghìn đồng là ông đã hết sức thiện chí với ông H.   

Ông H có thể đòi ông K trả thêm 500 nghìn đồng hay không?

Trả lời:

Trường hợp được nêu trong phần câu hỏi là trường hợp ông H và ông K đã xác lập một hợp đồng mượn tài sản. 

Theo Điều 496 Bộ luật dân sự năm 2015, bên mượn có những nghĩa vụ sau: 

“1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.

2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn.

3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được.

4. Bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn.

5. Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả”.

Trong trường hợp được nêu trong phần câu hỏi, ông K là người đã làm mất chiếc xe đạp do ông không gửi xe và cũng không khoá xe nên theo khoản 4 Điều 496 Bộ luật dân sự năm 2015 ông K phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông H. Do đó, Ông H có quyền yêu cầu ông K phải trả nốt 500 nghìn đồng để bồi thường thiệt hại đã gây ra cho ông H.

Mặt khác, tình huống đã nêu, chiếc xe đạp là tài sản của ông H và do vậy ông H có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mình theo quy định tại Điều 164 của Bộ luật dân sự năm 2015, đó là:

- Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái với quy định của pháp luật.

- Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

36. Chị T có một mảnh đất và giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất do chị đứng tên. Trong một chuyến đi làm ăn, buôn bán, chị T đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau 10 năm kể từ ngày không có tin tức gì về chị T, mẹ của chị T đã chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đó cho anh C và anh C đã sử dụng mảnh đất đó đến nay. Hiện nay, chị T đã trở về Việt Nam. Xin hỏi chị T có được đòi lại mảnh đất của mình không? 

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015, người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Toà án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong các trường hợp sau đây:

- Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

- Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

- Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

Theo Điều 72 Bộ luật dân sự năm 2015, quan hệ tài sản của người bị Toà án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

Do chị T không để lại di chúc nên việc thừa kế di sản của chị T sẽ được giải quyết theo pháp luật. Theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau từ tài sản mà người đó để lại. Tuy nhiên theo tình huống đã nêu trong phần câu hỏi không thấy có tình tiết gia đình của T thực hiện những thủ tục để yêu cầu Tòa án tuyên chị T chết, vì thế có thể giả thiết rằng:

- Gia đình của T đã không thực hiện những thủ tục để yêu cầu Tòa án tuyên bố chị T đã chết. Trong trường hợp này, gia đình chị T không được quyền định đoạt khối tài sản của chị T. Do vậy, việc gia đình chị T đã chuyển nhượng mảnh đất thuộc quyền sử dụng của chị T là trái pháp luật và chị có quyền yêu cầu hoàn trả tài sản đó. 

- Gia đình của T đã thực hiện những thủ tục để yêu cầu Tòa án tuyên bố chị T đã chết và bản án, quyết định tuyên bố chị T chết đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp này, gia đình chị T (mẹ chị) có quyền định đoạt khối tài sản của chị T (mảnh đất thuộc quyền sử dụng của chị T). Vì thế, việc gia đình chị T đã chuyển nhượng mảnh đất thuộc quyền sử dụng của chị T cho anh C là hợp pháp. Tuy nhiên, nay chị còn sống và đã trở về nên theo khoản 3 Điều 73 Bộ luật dân sự năm 2015,chị T có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Tuy nhiên, nếu mảnh đất đó đã được chuyển nhượng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật thì chị T chỉ có quyền yêu cầu hoàn trả giá trị hiện còn của mảnh đất đó.   

37. Ông Q bán cho ông H chiếc xe máy cũ và các bên không có thỏa thuận về việc bên nào phải chịu chi phí có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu. Sau khi nhận xe máy và các giấy tờ liên quan, ông H đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nộp thuế chuyển quyền sở hữu. Nhưng ông H cho rằng trong hợp đồng không có thỏa thuận cho nên ông đã yêu cầu ông Q là bên bán phải thực hiện nghĩa vụ này. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? 

Trả lời:

Điều 442 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định về chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu thì bên bán phải chịu chi phí vận chuyển đến địa điểm giao tài sản và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu.

Như vậy, khi ông Q bán cho ông H chiếc xe máy cũ và các bên không có thỏa thuận về việc bên nào phải chịu chi phí có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu thì chi phí đó sẽ thuộc về ông Q là bên bán. Vì vậy, khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nộp thuế chuyển quyền sở hữu, ông H đã cho rằng trong hợp đồng không có thoả thuận về vấn đề này cho nên ông đã yêu cầu ông Q phải thực hiện nghĩa vụ đó trước cơ quan có thẩm quyền là đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

38. Ông A ký hợp đồng với ông B mua gỗ lim để xây dựng nhà. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông A đã thanh toán trước cho ông B 1/4 giá trị hợp đồng, số còn lại sẽ được giao khi ông A nhận gỗ. Tuy nhiên, khi nhận gỗ, ông A phát hiện ông B giao gỗ không đúng loại gỗ thỏa thuận trong hợp đồng nên yêu cầu ông B trả lại số tiền đã tạm ứng. Ông B không đồng ý trả lại tiền nên hai bên xảy ra tranh chấp. Cho biết hướng giải quyết trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Trong trường hợp này, ông B không thực hiện đúng nghĩa vụ thỏa thuận trong hợp đồng, cụ thể là giao gỗ không đúng chủng loại. Căn cứ theo quy định tại Ðiều 439 Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm giao vật không đúng chủng loại thì trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua (ông A) có một trong các quyền sau đây:

- Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận.

- Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại.

- Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại tài sản đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

39. Anh D bán xe ôtô cho chị H. Hai bên làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe và là thủ tục bàn giao xe ngay sau khi ký hợp đồng công chứng. Khi chị H điều khiển xe ôtô về thì gây tai nạn.

Hãy cho biết, việc chuyển giao quyền sở hữu đối với xe ôtô trong tình huống trên? Và trách nhiệm của anh D trong việc xe gây tai nạn?

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe”. Theo quy định trên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán xe được công chứng, chị H phải làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

Điều 441 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thời điểm chịu rủi ro trong hợp đồng mua bán tài sản như sau:

“1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

  Do đó, quyền sở hữu chiếc xe máy chỉ được chuyển cho chị H khi chị H hoàn thành thủ tục đăng ký xe theo quy định. 

Điều 441 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thời điểm chịu rủi ro như sau:

“1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Về trách nhiệm khi người sử dụng xe gây tai nạn: Pháp luật quy định trách nhiệm của người có hành vi gây tai nạn, chứ không xử lý đối với chủ xe (Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: “1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm…”).

Tuy nhiên, nếu tại thời điểm gây tai nạn, đăng ký xe vẫn mang tên anh D (chị H chưa chuyển quyền sở hữu theo quy định) thì anh cần lưu ý vấn đề sau đây:

Trong trường hợp người điều khiển xe gây tai nạn mà nguyên nhân xuất phát từ việc xe không đảm bảo chất lượng để lưu hành theo quy định thì anh D có thể có trách nhiệm liên quan. Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó”( Ðiều 443);” và “Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán;” (Điều 445). Trường hợp anh D vi phạm các nghĩa vụ trên, vì vậy mà chị H không thể biết được việc xe không đảm bảo chất lượng để lưu hành, dẫn đến việc gây tai nạn khi điều khiển xe thì anh D cũng có trách nhiệm liên quan.

40. A đến cửa hàng của B để mua 1 bộ giường tủ trị giá 20 triệu đồng. A đã thanh toán cho B toàn bộ số tiền. Do trời đã tối nên hai bên thỏa thuận sáng hôm sau, B sẽ giao hàng đến tận nhà cho A. Tuy nhiên, đêm hôm đó, do bị chập điện nên cửa hàng của B bị cháy, bộ giường tủ bị hư hỏng không còn giá trị như ban đầu. A yêu cầu B đền bù cho mình một bộ giường tủ khác cùng giá trị, nhưng B không đồng ý vì cho rằng việc cháy cửa hàng không do lỗi của B và A đã mua thì A phải chịu rủi ro. Hỏi, pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

A và B đã giao kết hợp đồng mua bán tài sản, theo đó A có nghĩa vụ trả tiền và nhận tài sản còn B có nghĩa vụ nhận tiền và giao tài sản cho A. Tại Điều 441 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“ 1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, mặc dù đã ký kết hợp đồng và A đã thanh toán cho B toàn bộ số tiền hàng nhưng B chưa giao hàng cho A nên B phải chịu rủi ro đối với tài sản cho đến khi đã giao hàng cho A. Do đó, việc A yêu cầu B đền bù cho mình một bộ giường tủ khác cùng giá trị là đúng quy định của pháp luật.

41. A là chủ cửa hàng điện thoại di động. Do có quen biết nên A đồng ý cho B dùng thử chiếc điện thoại Iphone 6 trong 5 ngày trước khi quyết định có mua hay không (có giấy biên nhận ghi rõ nội dung và chữ ký của 2 bên). Sau khi dùng thử 3 ngày, A làm rơi vỡ gây hư hỏng điện thoại nên đã đem trả lại cho B và nói sẽ bồi thường để B sửa lại điện thoại. B không đồng ý và yêu cầu A phải mua chiếc điện thoại đó. Hỏi yêu cầu của B có đúng không?

Trả lời:
A và B đã thỏa thuận về việc dùng thử chiếc điện thoại trước khi mua. Trong thời hạn dùng thử, B có quyền trả lời mua hoặc không mua chiếc điện thoại đó. Theo quy định tại khoản 3 Điều 452 Bộ luật dân sự năm 2015 thì trường hợp bên dùng thử trả lời không mua thì phải trả lại vật cho bên bán và phải bồi thường thiệt hại cho bên bán, nếu làm mất, hư hỏng vật dùng thử. Bên dùng thử không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn thông thường do việc dùng thử gây ra và không phải hoàn trả hoa lợi do việc dùng thử mang lại.

Trong trường hợp này B trả lại cho A chiếc điện thoại dùng thử nhưng lại làm hỏng chiếc điện thoại đó thì B có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho A.

42. Vợ chồng ông L, bà C thỏa thuận với ông K về việc cho ông K thuê căn nhà hợp pháp của mình. Hai bên ký kết hợp đồng thuê nhà. Giá thuê là 20.000.000 đồng/1 tháng, trả tiền 6 tháng/1 lần, thời hạn thuê 5 năm kể từ thời điểm ông L, bà C giao nhà cho ông K. Trong năm đầu tiên thuê nhà, ông K thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng. Nhưng đã hơn 5 tháng nay, kể từ ngày đến hạn trả tiền kỳ thứ ba theo thỏa thuận, ông K không trả tiền nhà, ông L, bà C đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông K vẫn trây ì không trả. 

Ông L, bà C yêu cầu ông K trả lại nhà cho thuê trước thời hạn. Ông L, bà C có quyền làm như vậy không? 
Trả lời: 

1. Tính pháp lý hợp đồng thuê nhà giữa ông L, bà C và ông K

Theo quy định tại Điều 472 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở năm 2014 quy định: 

Đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.
Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.
Đối chiếu quy định của pháp luật, hợp đồng thuê nhà giữa vợ chồng ông L, bà C và ông K phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp các bên không thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

2. Về việc ông L, bà C lấy lại nhà khi chưa hết thời hạn cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 132 Luật nhà ở năm 2014, bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật nhà ở

- Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
- Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;
- Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;
- Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;
- Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;
- Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật nhà ở.

Theo tình huống đã cho ông K đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền thuê nhà là hơn 5 tháng.

Vì vậy, dù hợp đồng thuê nhà còn thời hạn nhưng ông K vi phạm nghĩa vụ trả tiền thuê nhà hơn 5 tháng nên ông L, bà C được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 132 Luật nhà ở năm 2014, ông L, bà C chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho ông K trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
43. Là chỗ họ hàng, nên A đồng ý bán cho B chiếc máy tuốt lúa liên hoàn cơ khí năng lượng trị giá 19 triệu đồng, thời hạn thanh toán là 2 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. A đã giao máy cho B sử dụng, nhưng đến hết thời hạn thanh toán, B mới chỉ trả được cho A 9 triệu đồng. 6 tháng sau B trả nốt số tiền còn lại là 10 triệu đồng cho A, A yêu cầu B phải trả thêm số tiền lãi do B thanh toán chậm nhưng B không đồng ý. Hỏi, yêu cầu của A có đúng không?

Trả lời:
A và B đã có thỏa thuận về hợp đồng mua bán tài sản, đây là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Theo quy định tại Điều 440 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

“ 1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xácđịnh tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này”. 

Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền như sau:
“1. Trường hợp bên có nghĩa vụchậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này”.

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 về lãi suất vay như sau:
“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Theo các quy định trên, B có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ số tiền mua máy cho A theo thời hạn hai bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên hết thời hạn trên, B mới chỉ trả được 9 triệu. Như vậy, ngoài việc phải thanh toán tiền mua máy cho A thì B còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả là 10 triệu theo quy định về lãi suất nêu trên.

44. Chị H vay của chị N mười triệu đồng nhưng đã quá hạn trả mà chị H vẫn chưa trả. Sau nhiều lần yêu cầu chị H thanh toán không được, chị N đã đến nhà chị H định lấy đi chiếc xe máy của chị H để xiết nợ. Hai bên cãi vã, to tiếng với nhau, gây mất trật tự trong xóm.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015, bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Như vậy, chị H vay tiền của chị N thì phải có nghĩa vụ trả lại cho chị N đầy đủ và đúng hạn. Việc chị N định xiết nợ bằng chiếc xe máy của chị H là vi phạm pháp luật. Nếu chị cố tình lấy chiếc xe máy của chị H thì hành vi của chị có thể cấu thành tội "công nhiên chiếm đoạt tài sản" theo Điều 172 của Bộ luật hình sự năm 2015 và chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. 
Theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015,  trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị N cũng có quyền khởi kiện tại Toà án.

45. T có vay của chị M 25 triệu đồng để mở cửa hàng kinh doanh ăn uống với thời hạn mười hai tháng với lãi suất là 0,5%/tháng. Sau 10 tháng T đến trả nợ chị M cả số tiền gốc và tiền lãi của 10 tháng. Chị M yêu cầu T phải trả lãi đủ mười hai tháng. Yêu cầu của chị M có đúng không. Pháp luật quy định như thế nào về việc thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn?

Trả lời: 

Điều 470 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về vấn đề này như sau: 
- Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

- Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, yêu cầu của chị M là hoàn toàn hợp lý, T phải trả số tiền nợ gốc và toàn bộ lãi của 12 tháng.

46. Do có quen biết nên A cho B vay 200 triệu đồng, hai bên có thỏa thuận về việc trả lãi với mức lãi suất là từ 15 đến 20%/năm của khoản tiền vay và tới thời điểm trả lãi hàng năm sẽ thỏa thuận về mức lãi suất cụ thể. Thời hạn vay là 02 năm tính từ ngày hai bên ký giấy vay tiền. Trường hợp A và B có tranh chấp về lãi suất thì giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Về lãi suất vay, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Như vậy, việc A và B thỏa thuận mức lãi suất như trên là phù hợp với quy định của pháp luật. Khi có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn do Nhà nước quy định là 20%/năm của khoản tiền vay.

47. A ký hợp đồng thuê B để vận chuyển 01 đôi lọ lục bình to. Mặc dù A đã căn dặn kĩ lưỡng là hàng dễ vỡ nhưng trong quá trình vận chuyển, do B lái xe không cẩn thận nên một chiếc bị vỡ. Đề nghị cho biết nguyên tắc thực hiện bồi thường trong trường hợp này?

Trả lời:
Giữa A và B đã giao kết hợp đồng vận chuyển tài sản. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. 

Theo Điều 534 Bộ luật dân sự 2015, B có nghĩa vụ sau đây:

“1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

2. Giao tài sản cho người có quyền nhận.

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Theo đó, mặc dù A đã cảnh báo về hàng dễ vỡ nhưng do bất cẩn nên trong quá trình vận chuyển, B đã làm hư hỏng hàng hóa, nên B có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho A theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 541 Bộ luật dân sự năm 2015, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thực hiện như sau:

- Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này.

- Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

- Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

48. A thuê B vận chuyển hàng từ tổng kho đến cơ sở kinh doanh của A. Tuy nhiên, khi A mở kho để chuyển số hàng B chở đến thì phát hiện đường điện có dấu hiệu bất thường dễ gây chập cháy. Chính vì vậy, A đề nghị B lui thời gian giao hàng để A cho người kiểm tra, sửa chữa. B không đồng ý và yêu cầu A nhận ngay số hàng nói trên vì ngay sau đó B có hợp đồng vận chuyển cho công ty khác. A và B xảy ra tranh chấp. Đề nghị cho biết hướng giải quyết trường hợp này?

Trả lời:
A và B đã có thỏa thuận về hợp đồng vận chuyển tài sản, đây là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

Theo quy định tại Điều 539 Bộ luật dân sự năm 2015 về nghĩa vụ của bên nhận tài sản thì bên nhận tài sản có nghĩa vụ:

- Xuất trình cho bên vận chuyển vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác và nhận tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.

- Chịu chi phí xếp, dỡ tài sản vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

- Thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do việc chậm tiếp nhận tài sản.

- Trường hợp bên nhận tài sản là người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định thì phải thông báo cho bên thuê vận chuyển về việc nhận tài sản và thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của bên thuê vận chuyển.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 538 Bộ luật dân sự năm 2015, trường hợp tài sản đã được chuyển đến địa điểm giao tài sản đúng thời hạn nhưng không có bên nhận tài sản thì bên vận chuyển có thể gửi số tài sản đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên thuê vận chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản. Bên thuê vận chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản.

Nghĩa vụ giao tài sản hoàn thành khi tài sản đã được gửi giữ và bên thuê vận chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản đã được thông báo về việc gửi giữ.

Như vậy, nếu B không đồng ý và đề nghị A nhận ngay số hàng đã vận chuyển đến thì A phải nhận số hàng đó; hoặc thỏa thuận gửi số hàng đó tại nơi nhận gửi giữ và A phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản.

49. Vợ chồng ông T có 5 người con, trong đó anh L là người con trai duy nhất. Khi tuổi già sức yếu, vợ chồng ông T quyết định định đoạt tài sản của mình bằng việc trao toàn bộ diện tích nhà, đất cho vợ chồng anh L. Ông T và vợ là bà V đã đến phòng công chứng làm hợp đồng tặng cho nhà đất của mình cho vợ chồng anh L (mảnh đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); với điều kiện vợ chồng anh L phải có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ già và sau này chăm lo mồ mả, hương khói tổ tiên.

Sau khi được tặng cho nhà, anh L phá ngôi nhà cũ của cha mẹ và xây dựng một ngôi nhà mới. Thời gian đầu, tình hình sống chung của vợ chồng anh L với ông bà T rất tốt. Nhưng càng về sau do phát sinh mâu thuẫn, mối quan hệ giữa vợ chồng anh L với ông bà T diễn ra rất căng thẳng dẫn đến không thể sống chung trong cùng một ngôi nhà nữa. Tuy nhiên, do không còn chỗ ở khác nên ông bà T làm đơn khởi kiện đòi lại nhà đất của mình hiện do vợ chồng anh L sử dụng.

Hỏi ông bà T có quyền đòi lại tài sản trên không?

Trả lời:

Vợ chồng ông bà T có quyền kiện đòi lại nhà đất trong 2 trường hợp: 

- Hợp đồng tặng cho vô hiệu; 

- Vợ chồng anh L vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng tặng cho.

Hợp đồng giữa ông T và vợ chồng anh L là hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, cụ thể là hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất. 

Điều 459 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về tặng cho bất động sản như sau: 

“1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

Đối với tặng cho tài sản có điều kiện, Điều 462 Bộ luật dân sự 2015 quy định: 

“1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Điều kiện mà vợ chồng ông T yêu cầu vợ chồng anh L thực hiện là “phải có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ già và sau này chăm lo mồ mả, hương khói tổ tiên”. Điều kiện này không trái pháp luật, đạo đức xã hội và đây là trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho. Theo khoản 3 Điều 462 Bộ luật dân sự năm 2015 thì trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, để xác định vợ chồng ông T có quyền đòi lại tài sản từ vợ chồng anh L hay không, phải xem xét 2 vấn đề sau đây: (i) Hợp đồng tặng cho có hiệu lực hay không, chỉ khi hợp đồng tặng cho bất động sản được đăng ký thì mới phát sinh hiệu lực; (ii) Vợ chồng anh L có vi phạm việc không thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho hay không. Vợ chồng ông T chỉ có quyền đòi lại tài sản nếu có căn cứ cho rằng vợ chồng anh L không thực hiện đúng nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già và chăm lo mồ mả, hương khói tổ tiên.

50. A và B là anh em họ. B đi học xa nhà, không có phương tiện đi lại nên đã mượn A chiếc xe máy Ware RS để tiện cho việc đi học trong thời hạn 1 năm. Sau khi cho mượn xe được 5 tháng, A phát hiện ra B không dùng chiếc xe của mình để đi học mà đem cho bạn gái mượn để đi làm. Vậy trường hợp này A có quyền đòi lại chiếc xe khi chưa hết thời hạn 01 năm không?

Trả lời:
Giữa A và B đã giao kết hợp đồng mượn tài sản, theo đó A cho B mượn chiếc xe máy của mình trong 01 năm để làm phương tiện đi học. Theo quy định tại Điều 496 Bộ luật dân sự 2015, thì B có các nghĩa vụ sau đây:

- Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.

- Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn.

- Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được.

- Bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn.

- Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả.

Như vậy, có thể thấy việc B không dùng chiếc xe để đi học mà đem cho bạn gái mượn đi làm khi chưa có sự đồng ý của A đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 496 Bộ luật dân sự 2015. 

Theo quy định tại Điều 499 Bộ luật dân sự 2015, A có quyền đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn. Theo đó, mặc dù chưa đến hạn trả xe nhưng A có quyền đòi lại xe và B có nghĩa vụ phải trả lại xe cho A.

51. A ký hợp đồng gửi xe ô tô tại bãi xe của B trong thời hạn 01 năm, tiền trông xe được trả theo tháng là 1 triệu đồng/tháng. Do có bão gây mưa và gió lớn khiến cây đổ làm mái che bị sập, gây vỡ kính và hư hỏng xe của A. Hỏi, trong trường hợp này B có phải bồi thường thiệt hại cho A không?

Trả lời:

A và B đã thỏa thuận về hợp đồng gửi giữ tài sản, theo đó B sẽ nhận giữ chiếc xe ô tô của A trong thời hạn 1 năm và A phải trả tiền công cho B.

Theo quy định tại Điều 556 Bộ luật dân sự 2015, bên gửi tài sản có các quyền sau đây:

“ 1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Như vậy, việc xe của A bị hỏng là do bão gây mưa và gió lớn khiến cây đổ làm mái che bị sập, đây được coi là trường hợp bất khả kháng nên B không phải bồi thường thiệt hại cho A.

52. A ký hợp đồng thuê xe ô tô 16 chỗ ngồi của B để đi du lịch Đà Nẵng trong 5 ngày. Tuy nhiên khi chưa hết thời hạn 5 ngày, B phát hiện ra A không đi du lịch mà dùng xe của mình để buôn hàng quần áo từ cửa khẩu Lào Cai về Hà Nội. B yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê xe, đề nghị A trả xe và tiền thuê cho B nhưng A không đồng ý vì chưa hết hạn thuê, hai bên xảy ra tranh chấp.

Trường hợp này nên giải quyết thế nào?
Trả lời:
A và B đã giao kết hợp đồng thuê tài sản là chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi với mục đích để B đi du lịch. Theo quy định tại Điều 480 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: 

“1. Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

2. Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Như vậy, vì đã thỏa thuận thuê xe để đi du lịch nên A phải thực hiện đúng, việc A dùng xe để buôn hàng quần áo từ cửa khẩu Lào Cai về Hà Nội là đã vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng. Do đó, B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê xe. “Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện” (Khoản 3 Điều 428 Bộ luật dân sự năm 2015), theo đó, A có nghĩa vụ trả lại xe và tiền thuê xe tương ứng với số ngày thuê cho B.

53. Cả nhà ông A đi vắng mà thóc thì phơi ở đầy sân. Khi thấy trời sắp mưa, anh B là hàng xóm của ông A chạy sang cất thóc vào bếp cho ông A, nhưng vì số thóc quá nhiều nên anh B đã thuê thêm anh M để cùng làm. Nhờ có sự giúp đỡ của anh B mà số thóc nhà ông A không bị ướt. Sau đó, anh B có yêu cầu ông A thanh toán số tiền mà anh B đã bỏ ra để thuê anh M. Ông A chỉ đồng ý trả ½ số tiền đó vì cho rằng đấy là do anh B tự ý thuê chưa có sự đồng ý của ông A. Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện?

Trả lời:

Điều 576 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện như sau:

- Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có ủy quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình.

- Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có ủy quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối.

Như vậy, yêu cầu của anh B là phù hợp với quy định của pháp luật. Ông A có nghĩa vụ thanh toán số tiền mà anh B bỏ ra để thuê anh M cất thóc cho nhà ông A. Đồng thời, ông A còn phải trả cho anh B một khoản thù lao nhất định cho việc thực hiện công việc đó, trừ trường hợp anh B từ chối.

54. Do say rượu anh T đã lái xe loạng choạng và tông vào xe máy của anh Đ đang đi cùng chiều. Anh T chỉ bị xây xước nhẹ nhưng xe máy của anh thì bị vỡ yếm, vỡ đèn. Anh Đ bị ngã nhưng rất may, cả người và xe đều an toàn. 

Anh T yêu cầu anh Đ phải chịu một nửa tiền chi phí sửa xe cho anh T. Anh Đ không chịu vì anh không có lỗi gì. Trong trường hợp này anh T đúng hay anh Đ đúng ?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 585 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định: “Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra”.

Trong trường hợp nói trên, anh Đ đúng. Thiệt hại của anh T hoàn toàn do lỗi của anh T gây ra nên anh T phải tự chịu trách nhiệm đối với thiệt hại đó. Anh Đ hoàn toàn không có lỗi gì và anh cũng không gây ra thiệt hại đó. Do vậy, anh Đ không phải bồi thường.

55. Nguyễn Văn T 18 tuổi là sinh viên đại học Xây dựng Hà Nội cùng với Nguyễn Hữu C 17 tuổi, Trần Cát L 16 tuổi, Lê Hữu N 14 tuổi đá bóng tại sân chơi của khu tập thể. Trong khi đá bóng, không may các em đá quả bóng vào sân nhà ông H làm vỡ chậu cây cảnh đắt tiền. Trong trường hợp này, ai là người phải bồi thường thiệt hại cho ông H? 
Trả lời:

Pháp luật dân sự quy định nguyên tắc người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ và kịp thời. Trong trường hợp này T, C, L và N đá bóng làm vỡ chậu cảnh nhà ông Hùng nên họ có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, Bộ luật dân sự quy định mức độ năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân. Căn cứ vào quy định của Điều 611 Bộ luật dân sự 2015 về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của từng người trong trường hợp này được xác định như sau:

- T đủ 18 tuổi gây thiệt hại phải tự bồi thường.

- C 17 tuổi, L 16 tuổi mà có tài sản thì phải bồi thường bằng tài sản của mình, nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ C phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

- N14 tuổi, gây thiệt hại thì cha, mẹ của N phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do N gây ra; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà N có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Trách nhiệm bồi thường của T, C, L và N là trách nhiệm liên đới. Điều 587 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Theo quy định tại Điều 288 Bộ luật dân sự năm 2015, ông H có quyền yêu cầu bất kỳ ai trong số họ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ bồi thường cho ông H thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình..

56. Anh M đi xe máy trái đường, đâm vào bà A làm bà A bị gãy tay, phải nghỉ làm mất hai tháng. Anh M đã bồi thường cho bà A số tiền thuốc, tiền viện phí nhưng bà A còn yêu cầu anh M phải bồi thường cả số tiền lương của bà hai tháng bà không đi làm được. Yêu cầu của bà A có hợp lý không? 

Trả lời: 

Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bịthiệt hại;

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

- Thiệt hại khác do luật quy định.

 Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quyđịnh.

Như vậy, yêu cầu của bà A là hoàn toàn hợp lý, ngoài số tiền thuốc, tiền viện phí, anh M còn phải bồi thường cho bà A thu nhập thực tế bà A bị mất (tức là số tiền tương ứng với tiền lương của hai tháng bà A không đi làm được do bị gãy tay), chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc bà A trong thời gian điều trị (nếu có).

57. Anh B đâm xe máy vào ông M làm ông M bị thương nặng, sau hai ngày thì chết. Anh B đã trả toàn bộ số tiền chi phí cho việc cứu chữa cho ông M trước khi chết, chi phí cho việc mai táng theo thực tế. Gia đình ông M còn yêu cầu anh B phải bồi thường thêm một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho họ. Yêu cầu này có hợp lý không? 

Trả lời: 

 Theo quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

- Thiệt hại do sức khỏe bịxâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật dân sự;

- Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

- Thiệt hại khác do luật quy định.

 Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hạiđã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, yêu cầu của gia đình ông M là hợp lý, anh B phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích của ông M. Theo quy định của pháp luật thì mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

58. A và B là hàng xóm trong cùng một khu tập thể. Do xích xích mích, A đã thuê côn đồ đến đập phá đồ đạc trong nhà A và hành hung  vợ con A. Để bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của mình, B đã chống trả quyết liệt nên đã làm bị thương một số người (E, K) kéo đến đập phá nhà của B. Người nhà của E, K kéo đến đòi B phải bồi thường cho E, K.

B có phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho E, K hay không?

Trả lời 
Do tình huống trong phần câu hỏi không nói rõ khi xảy ra vụ việc, những thiệt hại thực tế xảy ra cho B và gia đình B về sức khỏe và tài sản là bao nhiêu cũng như mức độ thương tích của E, K… do đó, giả thiết rằng vụ việc chưa mang tính chất của vi phạm pháp luật hình sự.

Theo tình tiết đã nêu thì E, K (người bị thiệt hại) lại là người có lỗi đối với thiệt hại xảy ra (E, K chủ động đến đập phá nhà của B và đánh vợ con B). Theo Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015, khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra..

Theo quy định tại Điều 594 Bộ luật dân sự năm 2015, tình huống nêu trên thì B là người thực hiện hành vi mang tính chất tự vệ để chống lại E, K, nên nếu B nằm trong trường hợp gây thiệt hại cho E, K do phòng vệ chính đáng (tuỳ thuộc vào mức độ chống trả có tương xứng hay không) thì B sẽ không phải bồi thường thiệt hại cho E, K. Nhưng nếu hành vi chống trả của B vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng thì B sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng với phần vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng.

59. Ông T thả chó ra ngoài đường, con chó vừa được thả ra liền  lao thẳng về phía cháu C đang chơi gần đó. Ông A đi ngang qua đó  liền cầm chiếc bàn nhựa trong quán nước nhà bà N để đánh đuổi con chó. Chiếc bàn và một số cốc chén của bà N bị hỏng. Bà N đòi ông A phải đền bù thiệt hại cho bà.

Hỏi ông A có phải bồi thường cho bà N không ?

Trả lời:

Trong trường hợp này, ông A không phải bồi thường thiệt hại cho bà N. Việc ông A dùng đồ vật của bà N để đánh đuổi con chó là việc làm trong tình thế cấp thiết. Điều 595 Bộ luật dân sự năm 2015 qui định:
“1. Trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bị thiệt hại.

2. Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại”.

Trường hợp này, ông T là người gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra cho bà N. Nếu không vì tình cảm láng giềng mà theo luật thì ông T có trách nhiệm bồi thường cho bà N.

60. Anh T uống rượu say đã đâm xe máy vào cửa hàng của anh H làm vỡ tủ kính. Khi T tỉnh rượu, anh H yêu cầu T bồi thường. T không chịu vì cho rằng do say chứ T không cố ý phá phách, gây thiệt hại cho anh H. Hỏi T có phải bồi thường cho anh H không ?

Trả lời:

Điều 596 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau: 

“1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.

2. Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khảnăng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại”.

Do vậy, T phải bồi thường thiệt hại cho anh H mặc dù T không cố ý.

61. Anh M là người làm công cho siêu thị điện máy H. Trong một lần lắp máy điều hoà nhiệt độ cho nhà ông C, do sơ suất M làm chập điện làm cháy tivi và toàn bộ hệ thống đèn của ông C. Ông C bắt cửa hàng H phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Điều 597 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra như sau:
“Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

Trong trường hợp trên, ông C yêu cầu siêu thị H phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông là đúng pháp luật. Siêu thị H phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông C và cũng có quyền yêu cầu anh M phải hoàn trả một khoản tiền (theo quy định của pháp luật). Bởi vì anh M có lỗi trong việc gây thiệt hạị cho ông C (sơ suất để chập điện, gây cháy tivi, đèn).

62. C (14 tuổi) lén lấy xe máy của bố đi chơi. Khi đi trên đường QL38 tại xã MQ, huyện ĐH, tỉnh LA, do phóng nhanh, vượt ẩu, xe máy do C điều khiển đâm vào xe đạp của chị Nguyễn H, đang đi cùng chiều gây tai nạn. Hậu quả chị H chết do đập đầu xuống đường. Xe đạp của chị H bị hư hỏng nặng. Khi bị tai nạn, chị H đi đúng phần đường của mình và đúng tốc độ. Người thân chị H yêu cầu C phải bồi thường cho gia đình chị H những khoản tiền bồi thường theo quy định pháp luật.

Xác định trách nhiệm bồi thường của C và gia đình anh C đối với thiệt hại về tính mạng của chị H; các khoản tiền gia đình chị H được yêu cầu bồi thường? 

Trả lời: 

1. Về trách nhiệm bồi thường

Khoản 2 Điều 586 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này”.

Trong trường hợp này, khi gây ra thiệt hại, C mới 14 tuổi nên trách nhiệm bồi thường cho gia đình chị H thuộc về bố mẹ của C. Trường hợp tài sản của bố mẹ C không đủ để bồi thường cho gia đình chị H thì mà C có tài sản riêng thì lấy tài sản đó của C để bồi thường phần còn thiếu.

2. Xác định các khoản tiền gia đình chị H có thể được bồi thường

Tai nạn dẫn đến chị H bị chết, xe đạp của chị H bị hư hỏng nặng. Vì thế, gia đình C phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm theo quy định tại Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015 và thiệt hại tính mạng bị xâm phạm cho gia đình chị H theo quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015.

63. Trên đường về nhà, ông Qu ghé vào chơi nhà bạn. Mải vui chén rượu, ông quên buộc trâu, để trâu vào phá nát một phần ruộng ngô đang kỳ thu hoạch của nhà bà Th. Bà Th yêu cầu ông Qu phải đền toàn bộ thiệt hại nhưng ông Qu chỉ chấp nhận đền cho bà một nửa vì cho rằng ông không cố ý thả trâu vào phá ruộng. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai.Xin hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? 

Trả lời: 
Điều 603 Bộ luật dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra quy định: 

“1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội”.

Khoản 1, khoản 2 Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
“ 1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quyđịnh khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình”.

Căn cứ các quy định trên, ông Qu phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do trâu của ông gây ra cho nhà bà Th. Về nguyên tắc, thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, hai bên có thể thoả thuận mức bồi thường và phương thức bồi thường. Trong trường hợp thiệt hại lớn, điều kiện kinh tế của ông Qu có khó khăn thì bà Th có thể thông cảm, vì tình cảm xóm giềng mà giảm bớt cho ông Qu một phần hoặc toàn bộ mức bồi thường.

64. Do mưa bão nên cây sấu nhà bà C bị gẫy nhiều cành. Không may khi đi qua đó, anh D bị một cành sấu to gẫy, rơi xuống làm bị thương ở đầu. Anh D yêu cầu bà C bồi thường thiệt hại nhưng bà C không đồng ý? Hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2015 thì chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. 

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.  

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, cành cây nhà bà C gẫy, rơi xuống gây thiệt hại cho anh D là do sự kiện bất khả kháng (do mưa bão) nên bà C không phải bồi thường.

65. Tường bao nhà ông A bỗng nhiên bị đổ đã làm bị thương hai cháu học sinh đang chơi gần đó. Ông A có phải bồi thường thiệt hại cho hai cháu học sinh đó không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác, trừ  trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác (Khoản 2 Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015). Như vậy, trong trường hợp này, ông A phải bồi thường thiệt hại do tường bao nhà mình bị đổ gây thiệt hại cho hai cháu học sinh.

4. THỪA KẾ

66. Anh S và chị T lấy nhau được 13 năm, do không có con cái, nên anh chị thoả thuận nộp đơn lên Toà án huyện xin ly hôn. Trong thời gian chờ đợi quyết định của Toà án, không may anh S bị tai nạn giao thông chết. Gia đình anh S buộc chị T phải trả lại một nửa số tài sản của hai anh chị với lý do anh chị đã có đơn ly hôn gửi Toà án.

Chị T có được hưởng thừa kế của anh S không?

Trả lời:

Điều 655 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác như sau: 

“1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.”

Như vậy, theo Điều 655 Bộ luật dân sự năm 2015 và căn cứ vào các tình tiết nêu trên cho thấy mặc dù đã có đơn xin ly hôn, nhưng anh S và chị T chưa được Toà án cho ly hôn bằng một bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nên chị T vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế của anh S.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: 

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, cha mẹ anh S cũng là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất như chị T, do đó cha mẹ anh S cũng có quyền hưởng thừa kế của anh S nhưng không phải là một nửa giá trị tài sản mà chỉ được hưởng 1/3 một nửa tài sản chung của anh S và chị T do:

- Tài sản của vợ chồng chị T và anh S là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia nên khi có sự kiện để phân chia khối tài sản thì mỗi người chỉ có 1/2 khối tài sản đó. 

- Do theo tình huống nêu rõ là anh S và chị T không có con nên người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của anh S chỉ có 3 người (cha, mẹ và vợ của anh S - chị T).

67. Ông M kết hôn với bà C và có 3 người con là D, Đ, G đều đã trưởng thành, Đ và G đã lập gia đình. Sau 28 năm chung sống, ông M qua đời. D là con cả nhưng hay rượu chè, cờ bạc, nên trong di chúc, ông M chỉ để lại số tiền riêng của ông gửi tại ngân hàng là 400.000.000 đồng Việt Nam cho bà C và hai  người con là Đ, G. D không chịu và đòi mình cũng phải được thừa kế một phần bằng mẹ và các em.

D có quyền thừa kế đối với số tiền 400.000.000 đồng Việt Nam của ông M để lại hay không?

Trả lời:

Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: 

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình tiết được nêu trong phần tình huống trên ta nhận thấy D không thuộc trường hợp những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Do đó, D không được hưởng phần di sản của ông M để lại.

68. Cha mẹ ông S sinh ra hai người con: ông S và người anh trai (P). Năm 1977, anh trai ông S vào Nam lập nghiệp. Đến năm 1986, cả cha và mẹ ông S qua đời do mắc trọng bệnh (không để lại di chúc). Ông S tiếp tục sống trong ngôi nhà diện tích 200 m2  do bố mẹ để lại. Nay, ông P từ miền Nam ra đòi chia thừa kế căn nhà nói trên nhưng ông S không chịu do cho rằng ông đã phải bỏ ra nhiều công sức để tôn tạo và làm tăng giá trị của ngôi nhà.

Ông S có phải trả lại một phần di sản mà cha mẹ ông để  lại cho ông P hay không?

Trả lời:

Theo tình huống nêu trên di sản thừa kế của cha mẹ ông S gồm có: một ngôi nhà có diện tích 200m2. Cha mẹ ông S không để lại di chúc khi qua đời. Do vậy, di sản của cha mẹ S sẽ được chia theo pháp luật. 

Vào thời điểm cha mẹ của S chết, những người ở hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ ông S gồm có: ông S và người anh trai của ông (P). Do vậy, S và P là những người được hưởng di sản của cha mẹ S là S và P. Về nguyên tắc, khối di sản này (căn nhà) sẽ được chia làm hai phần bằng nhau cho S và P. Tuy nhiên, theo tình huống đã nêu thì thời điểm mở thừa kế (thời điểm mà cha mẹ của S chết) là năm 1986 và nay (năm 2017) ông P mới yêu cầu chia thừa kế, cho thấy từ thời điểm mở thừa kế cho đến thời điểm ông P yêu cầu chia thừa kế là hơn30 năm.

 Tại Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 về thời hiệu thừa kế quy định:

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế” .

Trên cơ sở tình tiết đã nêu trên và Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 cho thấy yêu cầu của ông P do đã quá thời hiệu về thừa kế nên yêu cầu đó của ông P không được Toà án chấp thuận và ông S cũng không phải trả lại một phần di sản mà cha mẹ ông để lại. 
69. Vợ chồng ông H và bà X có 3 người con: anh K, chị L và chị Q. Hai ông bà có ngôi nhà ngói 5 gian. Ông H tuổi cao nên qua đời không để lại di chúc. Anh K được sự đồng tình của mẹ là bà X đã không cho chị L và chị Q thừa kế nên đã chiếm luôn căn nhà nói trên.
Hỏi: - Việc làm của K đúng hay sai?
         - Chị L và chị Q có quyền thừa kế tài sản do bố mình để lại không?
Trả lời:
Trong trường hợp này, ngôi nhà 5 gian và quyền sử dụng diện tích đất ở là tài sản của vợ chồng ông H, bà X. Khi ông H mất, một nửa ngôi nhà và quyền sử dụng một nửa diện tích đất là di sản thừa kế của ông H. Do khi mất, ông H không để lại di chúc, nên đây là trường hợp thừa kế theo pháp luật. Bà X, anh K, chị L, chị Q là người thừa kế hàng thứ nhất, vì điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.”.
Việc anh K chiếm toàn bộ ngôi nhà, không cho các chị em gái cùng thừa kế một nửa ngôi nhà là vi phạm pháp luật, cụ thể là Điều 610 Bộ luật dân sự 2015 về quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân: “Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.”.
70. Ông P và bà K kết hôn với nhau và sinh được người con trai duy nhất là anh Đ. Năm 1997, anh Đ lập gia đình với chị G và sinh được hai người con là H và L. Vừa qua, trên đường về quê ăn giỗ, ông P và anh Đ không may bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ.

Sau khi ông P và anh Đ chết, bà K, chị G tranh chấp với nhau di sản do ông P và anh Đ để lại. 

Hỏi: Việc thừa kế trong trường hợp này được giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Do ông P và anh Đ là những người được thừa kế của nhau (vì họ đều là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nhau), họ lại chết cùng thời điểm (không xác định được ai chết trước ai chết sau), nên theo Điều 619 Bộ luật dân sự năm 2015, ông P và anh Đ sẽ không được hưởng thừa kế của nhau mà di sản của ông P và anh Đ sẽ do những người thừa kế của ông P và anh Đ được hưởng (trừ ông P và anh Đ).

Theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, thì người thừa kế của anh Đ bao gồm: ông P, bà K (mẹ anh Đ), G (vợ anh Đ), hai người con của anh Đ là H và L, nhưng do ông P đã chết cùng anh Đ nên ông P không được thừa kế của anh D. Do vậy, bà K, chị G, cháu H và cháu L là những người được thừa kế theo pháp luật khối di sản của anh Đ. Mỗi người sẽ được 1/4 số di sản mà anh Đ có được.

Đối với phần tài sản do ông P để lại, thì về nguyên tắc bố mẹ của ông P (nếu còn sống), bà K và anh Đ sẽ được quyền thừa kế theo pháp luật (thuộc hàng thừa kế thứ nhất), nhưng anh Đ đã chết tại thời điểm mở thừa kế tài sản của ông P nên anh Đ không được thừa kế di sản mà ông P để lại. Tuy anh Đ không được hưởng thừa của ông P nhưng các con của anh Đ sẽ được hưởng phần di sản của ông P mà anh Đ được hưởng nếu còn sống.

Tại Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống..”

Căn cứ vào quy định của Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu trên và các tình tiết của vụ việc, hai người con của anh Đ là cháu H và cháu L, mỗi cháu sẽ được hưởng một nửa phần di sản mà anh Đ được hưởng nếu như anh Đ còn sống.

71. Bà V và bà H là bạn hàng cùng buôn bán. Do có nhu cầu cần vốn kinh doanh, đầu năm 2013 bà V cho bà H vay nợ nhưng không tính lãi. Bà V và bà H ký Giấy vay nợ và thoả thuận với nhau khi nào bà V cần lấy lại tiền, thì bà H sẽ trả lại.

Không may, vừa qua bà H bị ốm và chết đột ngột. Sau khi việc tang ma đã hoàn tất. Bà V đến gặp ông N (chồng bà H) và yêu cầu ông N trả lại bà số tiền mà bà H đã vay nhưng ông N không trả với lý do khi bà H vay tiền ông không được biết và khi mất bà H cũng không nói cần phải trả nợ cho ai. 

Hỏi: Việc đòi nợ của bà V trong trường hợp này có thể thực hiện được hay không?

Trả lời:

Nhận thấy, việc bà H vay tiền của bà V là một hợp đồng vay tài sản không có lãi. Do đó, theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015, thì khi đến hạn trả, bà H (bên vay) phải hoàn trả số tiền theo đúng số lượng mà bà V đã cho vay.

Việc vay tiền giữa bà V và bà H được thực hiện dưới hình thức Giấy vay nợ là phù hợp với quy định của pháp luật dân sự là hợp đồng vay tài sản có thể được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Mặt khác, hợp đồng cho vay giữa bà V và bà H là hợp đồng vay không kỳ hạn, vì trong nội dung giấy vay nợ hai bà không xác định cụ thể thời hạn trả nợ. Do vậy, theo khoản 1 Điều 469 Bộ luật dân sự năm 2015, bà V (bên cho vay) có quyền đòi lại tài sản và bà H (bên vay) cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận khác.

Vì bà H chết không để lại di chúc, nên theo quy định của pháp luật, khối tài sản của bà được thừa kế theo pháp luật. Theo đó, bố mẹ bà H (nếu còn sống), chồng và các con bà H là người hưởng thừa kế theo pháp luật, đang quản lý khối tài sản của bà H phải thực hiện nghĩa vụ tài sản mà bà H để lại theo quy định tại Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015. Đó là:

- Thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Người quản lý di sản thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại theo thoả thuận của những người thừa kế nếu di sản chưa được chia.

- Mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác nếu di sản đã được chia.

- Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân nếu người thừa kế là Nhà nước, cơ quan, tổ chức.

Do vậy, việc chồng bà H viện ra những lý do như không biết việc vay mượn và bà H chết không di chúc lại cho ai thực hiện nghĩa vụ trả nợ là không có cơ sở pháp lý. 
72. Vợ ông S mất sớm, nay ông S bị bệnh nặng. Trước khi qua đời, ông S di chúc miệng phân chia di sản cho 4 người con của mình. Trong đó, người con thứ ba đã 28 tuổi nhưng vì chưa lập gia đình nên được phân chia phần ít hơn. Người này phản đối cho rằng di chúc phải được lập thành văn bản, di chúc miệng là không hợp pháp nên cần phải phân chia di sản của ông S theo pháp luật. Hỏi: Người lập di chúc có thể lập di chúc miệng không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 627 Bộ luật dân sự năm 2015 thì di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Điều 629 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.
Khoản 1, khoản 5 Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: 

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy, trong trường hợp này ông S có thể lập di chúc miệng. Tuy nhiên, bản di chúc miệng này chỉ được coi là hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định trên. Và nếu bản di chúc của ông S là hợp pháp thì việc phân chia di sản cho các con của ông S sẽ thực hiện theo di chúc của ông.
73. Ông X và bà H có hai người con là C và V. Do C có điều kiện kinh tế tốt hơn, nên ông X, bà H lập di chúc chia cho C phần di sản ít hơn V. Sau khi bố mẹ qua đời, C không đồng ý chia theo di chúc của bố mẹ vì cho rằng đây là bản di chúc không hợp pháp, không có công chứng, chứng thực cũng không có người làm chứng.
Hỏi: Bản di chúc không có người làm chứng, không có công chứng, chứng thực có được pháp luật công nhận không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật dân sự năm 2015 thì di chúc bằng văn bản bao gồm:

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

- Di chúc bằng văn bản có công chứng.

 - Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Như vậy, pháp luật cũng công nhận di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, không có công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, không có công chứng, chứng thực phải tuân theo các quy định sau:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

- Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể Điều 631 quy định về nội dung của di chúc như sau: 

“1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.”

Nếu bản di chúc của vợ chồng ông X và bà H tuân theo các quy định nêu trên thì bản di chúc được coi là hợp pháp và việc phân chia di sản của vợ chồng ông X và bà H thực hiện theo di nguyện của ông bà đã nêu tại di chúc.

74. Trước đây, ông M đã lập một bản di chúc phân chia tài sản của mình cho các con có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã. Nhưng gần đây trước khi mất ông M lại viết một bản di chúc khác phân chia lại tài sản của mình cho các con đồng thời có di tặng cho bà Ph là em gái của mình một khoản tiền trong khối tài sản đó. Các con của ông M cho rằng bản di chúc có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã mới là bản di chúc hợp pháp và mới có hiệu lực pháp luật. Vì thế đã xảy ra mâu thuẫn giữa bà Ph và các con của ông M.

Hỏi: Bản di chúc nào có hiệu lực pháp luật?

Trả lời:

Nếu bản di chúc viết tay của ông A có đầy đủ điều kiện của một bản di chúc hợp pháp, cụ thể là ông A tự tay viết và ký vào bản di chúc, ông A minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật thì đây sẽ là bản di chúc có hiệu lực pháp luật vì nó được lập sau cùng (khoản 5 Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực).

75. Bà C sinh sống không có hôn thú với ông M và có hai người con chung (đều dưới 18 tuổi). Ông M mất, bà C yêu cầu chia thừa kế tài sản của ông M cho hai con chung của bà và ông M nhưng bà X - vợ ông M không đồng ý vì cho rằng con ngoài giá thú không được quyền hưởng thừa kế. Hai bên xảy ra tranh chấp.

Hỏi: Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

Trả lời:

Ông M chết không để lại di chúc, nên việc chia thừa kế di sản của ông M được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định những người thừa kế theo pháp luật ở hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Bộ luật dân sự không phân biệt quyền thừa kế theo pháp luật của con trong giá thú hay ngoài giá thú đối với di sản của cha. Vì vậy, nếu bà C có đầy đủ chứng cứ để chứng minh hai người con của bà là con của ông M, thì hai người này vẫn được pháp luật bảo vệ quyền được hưởng thừa kế. 

Như vậy, di sản của ông M sẽ được chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất của ông bao gồm: bà X (vợ ông M); cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của ông M (nếu còn sống); con đẻ của ông M (bao gồm con chung của ông M và bà X, con chung của ông M và bà C); con nuôi của ông M (nếu có).

76. Ông A lập di chúc phân chia tài sản của mình cho 2 người con của ông mỗi người một ngôi nhà trị giá khoảng 400 triệu đồng và tặng cho người cháu họ của ông 20 triệu đồng. Tuy nhiên trước khi mất, ông A có vay của ông H 50 triệu đồng chưa kịp trả. Hai người con của ông A đưa ra cách giải quyết là mỗi người con sẽ góp 20 triệu đồng, còn người cháu của ông A góp 10 triệu đồng để trả nợ cho ông A. Người cháu họ không đồng ý. Các bên xảy ra tranh chấp.

Hỏi: Người cháu họ của ông A có phải đóng góp tiền để trả nợ cho ông A không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 646 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

Như vậy, khác với việc định đoạt tài sản cho người thừa kế được hưởng theo di chúc, việc di tặng thực chất là một hợp đồng tặng cho tài sản với điều kiện là khi người có tài sản chết. Do việc di tặng thực chất là một hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện nên người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này. (Khoản 3 Điều 646 Bộ luật dân sự năm 2015).

Đối chiếu với quy định trên, trong trường hợp này, người cháu họ của ông A không phải đóng góp tiền để trả nợ cho ông A. Nghĩa vụ này thuộc về hai người con của ông A.

77. Bà T qua đời đột ngột không để lại di chúc. Ông C - chồng của bà T muốn lấy vợ hai, nên 3 người con của bà T và ông C muốn chia di sản bà T để lại. Ông C kiên quyết phản đối, cho rằng tài sản của bà T cũng là tài sản của ông nên bà T chết thì tài sản đó là của ông. Bố con ông C xảy ra mâu thuẫn.

Hỏi: Trong trường hợp này, di sản của bà T được chia như thế nào?

Trả lời:

Theo các quy định về thừa kế tại Bộ luật dân sự năm 2015, bà T chết không để lại di chúc định đoạt tài sản của mình thì di sản của bà T sẽ được chia theo pháp luật. Tại điểm a khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

-  Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

-  Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Ở trường hợp nêu trên, trước hết phải xác định tài sản thuộc sở hữu của bà T bao gồm những gì (tài sản riêng của bà T và ½ số tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng ông C, bà T). Phần tài sản của bà T để lại sẽ chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà T.

78. Do trước đây hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đông con, bố mẹ đẻ của T đã đồng ý cho T đi làm con nuôi người khác. Việc nhận con nuôi này đã được Uỷ ban nhân dân xã công nhận và ghi vào sổ hộ tịch. Nay bố mẹ đẻ của T mất không để lại di chúc, các anh chị em ruột của T cho rằng T đã làm con nuôi người khác nên không được thừa kế tài sản của bố mẹ đẻ nữa. T không đồng ý và mâu thuẫn giữa các anh chị em xảy ra.

Hỏi: Trường hợp này, T có được thừa kế di sản của bố mẹ đẻ không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

-  Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

 Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, bố mẹ đẻ anh T chết không để lại di chúc, thì việc chia thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định nêu trên, anh T mặc dù đi làm con nuôi người khác nhưng vẫn thuộc hàng thừa kế thứ nhất, được thừa kế di sản của bố mẹ đẻ.
79. Mẹ chị H mất khi chị H mới 3 tuổi. Khi chị H được 5 tuổi thì bố chị H lấy vợ hai và có thêm 2 người con. Quan hệ giữa chị H và mẹ kế rất tốt. Nay bố và mẹ kế của chị H đều đã mất, cả hai người đều không để lại di chúc. Ba chị em chị H phân chia di sản bố mẹ để lại. Hai người em của chị H cho rằng chị H không được hưởng thừa kế đối với tài sản của mẹ kế. Chị H không đồng ý như vậy và các bên xảy ra tranh chấp.
Hỏi: Trong trường hợp này, pháp luật quy định việc phân chia tài sản như thế nào? Con riêng có được hưởng di sản thừa kế của bố dượng, mẹ kế không?
Trả lời:

Theo Điều 654 Bộ luật dân sự năm 2015 thì con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Như vậy, trong trường hợp chị H và mẹ kế có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con thì chị H được thừa kế di sản của mẹ kế. Vậy theo quy định của pháp luật, di sản của bố chị H và mẹ kế của chị H để lại sẽ được phân chia như sau: 

- Di sản của bố chị H (bao gồm tài sản riêng của bố chị H và ½ khối tài sản chung của bố và mẹ kế chị H) sẽ chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất của bố chị H, cụ thể là: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của bố chị H (nếu còn sống) và các con của ông là chị H và hai người em.

- Di sản của mẹ kế chị H (bao gồm tài sản riêng của mẹ kế chị H và ½ khối tài sản chung của bố và mẹ kế chị H) sẽ chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất của mẹ kế chị H, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của mẹ kế chị H (nếu còn sống), hai người con đẻ của bà và chị H.

80. Chị C và anh K là vợ chồng chưa có con. Anh K chết đột ngột trong một vụ tai nạn lao động. Tài sản mà anh K để lại là căn hộ anh đã tự mình mua được trước khi kết hôn. Hai năm sau chị C dự định kết hôn với người khác và yêu cầu gia đình anh K chia cho chị một phần di sản của anh K nhưng bố mẹ anh K không đồng ý.

Hỏi yêu cầu của chị C có đúng không?

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 655 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.”.

Anh K chết đột ngột không để lại di chúc nên tài sản của anh K để lại sẽ được chia theo pháp luật. Theo quy định trên của pháp luật thì chị C vẫn được hưởng thừa kế di sản của anh K. Di sản của anh K sẽ được chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất gồm: chị C, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của anh K.

81. Ông D lấy bà B là vợ thứ hai và có 2 con chung. Ông D có một người con riêng bị tàn tật sống với mẹ đẻ là vợ cũ của ông D, hàng tháng ông có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người con này. Nay ông D đột ngột qua đời. Bà B và vợ cũ của ông D tranh chấp nhau về việc thanh toán tiền cấp dưỡng cho người con riêng của ông D từ di sản của ông D. Vợ cũ của ông D yêu cầu bà B phải tiếp tục thay ông D thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; bà B không đồng ý vì cho rằng đây là nghĩa vụ của ông D, nay ông D mất thì việc thực hiện nghĩa vụ này sẽ chấm dứt.

Hỏi: Vấn đề này được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Theo quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015, khoản tiền cấp dưỡng còn thiếu là một trong những nghĩa vụ tài sản phải thanh toán lấy từ di sản của người đã chết. Tuy nhiên cần lưu ý là chỉ dùng di sản để thanh toán cho khoản tiền cấp dưỡng còn thiếu, chứ không phải để tiếp tục thực hiện việc cấp dưỡng cho người được cấp dưỡng. Vì nghĩa vụ này gắn liền với nhân thân của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và không thể chuyển giao cho người khác. 

Nghĩa vụ cấp dưỡng cho người con tàn tật của ông D là nghĩa vụ gắn với nhân thân của ông D nên sẽ chấm dứt khi ông D chết. Bà B và các con của bà không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đó.

Chính vì vậy, theo quy định của pháp luật, khi ông D chết, di sản của ông D sau khi trừ các khoản tiền để thanh toán cho các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế theo thứ tự quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015, trong đó có việc thanh toán tiền cấp dưỡng còn thiếu, tính đến thời điểm ông D chết; phần còn lại chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông là: bố, mẹ, bố nuôi, mẹ nuôi của ông D (nếu còn sống), bà B và 3 người con của ông D.
82. Ông A và ông B là đối tác trong kinh doanh. Trước khi chết, ông A có vay của ông B một khoản tiền lớn để mở rộng kinh doanh. Ông A chết đột ngột không để lại di chúc. Vợ con ông A thanh toán 1/2 khoản tiền mà ông A vay ông B từ di sản của ông A do thực tế chỉ đủ thanh toán số lượng như vậy, nhưng ông B yêu cầu phải thanh toán đủ. Hai bên xảy ra tranh chấp.
Hỏi: Theo quy định của pháp luật, việc thanh toán khoản nợ này của ông A cũng như việc chia thừa kế di sản của ông A được thực hiện như thế nào?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015, di sản của ông A sau khi dùng để thanh toán cho các nghĩa vụ tài sản của ông và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế như chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng còn thiếu, chi phí cho việc bảo quản di sản, tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ, tiền công lao động, tiền bồi thường thiệt hại, thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; số tiền còn lại sẽ dùng để trả các khoản nợ của ông A đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác (trong đó có ông B). 

Trường hợp sau khi thanh toán hết các khoản nêu trên mà còn thừa thì tiếp tục thanh toán tiền phạt, các chi phí khác, số còn lại sẽ được chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất của ông A. 

Trường hợp di sản của ông A sau khi được phân chia theo thứ tự nêu trên mà không đủ để thanh toán khoản nợ đối với ông B thì vợ con ông A không có nghĩa vụ phải thanh toán đủ số tiền mà ông A nợ ông B. Vì theo quy định tại Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015, những người thừa kế của ông A chỉ phải trả nợ trong phạm vi di sản do ông A để lại.
83. Trước khi kết hôn, khoản tiền bố mẹ cho cộng với tiền tự tích góp được, anh A mua ngôi nhà cấp 4 có diện tích 35m2. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chưa có con, anh A chết do bị tai nạn giao thông, không để lại di chúc. Bố mẹ anh A yêu cầu bán nhà để chia thừa kế. Tuy nhiên, chị B hiện thu nhập thấp, nếu bán nhà trong lúc này chị B không có chỗ ở nào khác và cũng chưa có điều kiện để thu xếp một chỗ ở mới nên có xin bố mẹ anh A một thời gian nữa hãy bán nhà để chị có thời gian thu xếp. Do sẵn có ác cảm với con dâu, bố mẹ anh A không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hỏi: Theo quy định pháp luật, tình huống trên được giải quyết thế nào?

Trả lời:

Ngôi nhà này là tài sản anh A có được trước khi kết hôn nên thuộc tài sản riêng của anh A. Theo quy định của pháp luật, di sản của anh A bao gồm tài sản riêng của anh A, ½ số tài sản của anh A trong khối tài sản chung của vợ chồng anh A sẽ được chia thừa kế cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của anh A (bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi (nếu có) và vợ anh A - chị B). Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu bán nhà để chia di sản thừa kế của anh A sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chị B, do chị B thu nhập thấp, không có chỗ ở nào khác và cũng chưa có điều kiện để thu xếp một chỗ ở mới, nên theo quy định tại Điều 661 Bộ luật dân sự năm 2015, chị B có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà chị B chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

Căn cứ vào quy định nêu trên, các bên nên tự thoả thuận xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời gian nhất định nhưng tối đa không quá 06 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong thời gian đó, chị B cần cố gắng thu xếp được chỗ ở mới. Nếu hết thời hạn 06 năm thì dù chưa thu xếp được chỗ ở, bố mẹ anh A vẫn có quyền yêu cầu Toà án cho chia di sản thừa kế.

84. Ông bà S có người con đẻ là anh H và người con nuôi là chị X. Ông bà S nhận chị X về nuôi từ lúc chị X lên 1 tuổi và đã làm thủ tục đăng ký tại UBND xã. Sau khi ông bà S mất, chị X yêu cầu được chia tài sản của ông bà S để lại nhưng anh H không đồng ý vì cho rằng chị X là con nuôi của bố mẹ anh nên toàn bộ số tài sản đó thuộc quyền sở hữu của anh.

Hỏi: Chị  X có được thừa kế tài sản của ông bà S để lại không?

Trả lời: Chị  X được thừa kế tài sản của ông bà S để lại. 
Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

 Theo quy định tại Điều 653 Bộ luật dân sự năm 2015, con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau.

Như vậy, ông bà S không để lại di chúc nên việc phân chia tài sản của ông bà để lại được thực hiện theo pháp luật. Chị X là con nuôi cũng được quyền hưởng một phần tài sản mà ông bà S để lại như anh H. Trường hợp anh H vẫn không đồng ý thì chị X có quyền khởi kiện tại Toà án. Tuy nhiên, việc giải quyết ở Toà án sẽ phải tốn thời gian, công sức và chi phí và làm mất đi tình cảm anh em.

� Khoản 2 Điều 48 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực”


� Điều 651: trong trường hợp một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có quyền lập di chúc miệng. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước ít nhất hai người làm chứng sau đó hai người này ghi lại nội dung của di chúc và cùng nhau ký tên hoặc điểm chỉ, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng trước 2 người làm chứng, bản di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực


� Giáo trình Luật dân sư Việt Nam, tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội,  TS. Lê Đình Nghị (chủ biên), NXB. Giao dục Việt Nam,  Hà Nội 2010.


�Xem Từ điển Tiếng Việt phổ thông, Viện ngôn ngữ học, NXB. Phương Đông, Hà Nội 2002, tr. 749. Ranh giới được hiểu là đường phân giới hạn giữa hai địa phận liền nhau.


� Điều 236 BLDS 2015 quy định: “Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.
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